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Luật Ðất ðai 
   

Ngày ọỳ-12-2003, Chủ tịch nýớc Trần Ðức Lýõng ðã ký Lệnh số ẽựĩẽỳỳựĩLĩỡTN công bố Luật ðất 
ðai, ðã ðýợc Quốc hội nýớc ỡộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa Xỏấ kỳ  họp thứ ừ thông qua 
ngày ẽử-11-2003. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày ọ-7-2004. 

Cãn cứ vào ắiến pháp nýớc ỡộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nãm ọụụẽ ðã ðýợc sửa ðổiấ bổ 
sung theo Nghị quyết số ếọĩẽỳỳọĩQắọỳ ngày ẽế tháng ọẽ nãm ẽỳỳọ của Quốc hội khóa Xấ kỳ họp 
thứ ọỳữ 

Luật này quy ðịnh về quản lý và sử dụng ðất ðai. 

Chýõng I 
NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG 

Ðiều ỬỒ Phạm vi ðiều chỉnh 

Luật này quy ðịnh về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nýớc ðại diện chủ sở hữu toàn dân về ðất 
ðai và thống nhất quản lý về ðất ðai, chế ðộ quản lý và sử dụng ðất ðai, quyền và nghĩa vụ của 
ngýời sử dụng ðấtộ 

Ðiều Ụ. Ðối týợng áp dụng 

Ðối týợng áp dụng Luật này bao gồmở 

1. Cõ quan nhà nýớc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm ðại diện chủ sở hữu toàn dân về ðất ðai, 
thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nýớc về ðất ðai; 

2. Ngýời sử dụng ðấtữ 

3. Các ðối týợng khác có liên quan ðến việc quản lýấ sử dụng ðấtộ 

Ðiều ỂỒ Áp dụng pháp luật 

1. Việc quản lý và sử dụng ðất ðai phải tuân theo quy ðịnh của Luật nàyộ Trýờng hợp Luật này 
không quy ðịnh thì áp dụng các quy ðịnh của pháp luật có liên quanộ 

2. Trýờng hợp ðiều ýớc quốc tế mà ỡộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có 
quy ðịnh khác với quy ðịnh của Luật này thì áp dụng quy ðịnh của ðiều ýớc quốc tế ðóộ 

Ðiều ỨỒ Giải thích từ ngữ 

Trong Luật nàyấ các từ ngữ dýới ðây ðýợc hiểu nhý sauở 

1. Nhà nýớc giao ðất là việc Nhà nýớc trao quyền sử dụng ðất bằng quyết ðịnh hành chính cho ðối 
týợng có nhu cầu sử dụng ðấtộ 

2. Nhà nýớc cho thuê ðất là việc Nhà nýớc trao quyền sử dụng ðất bằng hợp ðồng cho ðối týợng có 
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nhu cầu sử dụng ðấtộ 

3. Nhà nýớc công nhận quyền sử dụng ðất ðối với ngýời ðang sử dụng ðất ổn ðịnh là việc Nhà nýớc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất lần ðầu cho ngýời ðóộ 

4. Nhận chuyển quyền sử dụng ðất là việc xác lập quyền sử dụng ðất do ðýợc ngýời khác chuyển 
quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh của pháp luật thông qua các hình thức chuyển ðổiấ chuyển nhýợngấ 
thừa kếấ tặng cho quyền sử dụng ðất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng ðất mà hình thành pháp 
nhân mớiộ 

5. Thu hồi ðất là việc Nhà nýớc ra quyết ðịnh hành chính ðể thu lại quyền sử dụng ðất hoặc thu lại 
ðất ðã giao cho tổ chứcấ Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn quản lý theo quy ðịnh của Luật nàyộ 

6. Bồi thýờng khi Nhà nýớc thu hồi ðất là việc Nhà nýớc trả lại giá trị quyền sử dụng ðất ðối với 
diện tích ðất bị thu hồi cho ngýời bị thu hồi ðấtộ 

7. Hỗ trợ khi Nhà nýớc thu hồi ðất là việc Nhà nýớc giúp ðỡ ngýời bị thu hồi ðất thông qua ðào tạo 
nghề mớiấ bố trí việc làm mớiấ cấp kinh phí ðể di dời ðến ðịa ðiểm mớiộ 

8. Hồ sõ ðịa giới hành chính là hồ sõ phục vụ quản lý nhà nýớc ðối với ðịa giới hành chínhộ 

9. Bản ðồ ðịa giới hành chính là bản ðồ thể hiện các mốc ðịa giới hành chính và các yếu tố ðịa vậtấ 
ðịa hình có liên quan ðến mốc ðịa giới hành chínhộ 

10. Bản ðồ hành chính là bản ðồ thể hiện ranh giới các ðõn vị hành chính kèm theo ðịa danh và một 
số yếu tố chính về tự nhiênấ kinh tếấ xã hộiộ 

11. Thửa ðất là phần diện tích ðất ðýợc giới hạn bởi ranh giới xác ðịnh trên thực ðịa hoặc ðýợc mô 
tả trên hồ sõộ 

12. Hồ sõ ðịa chính là hồ sõ phục vụ quản lý nhà nýớc ðối với việc sử dụng ðấtộ 

13. Bản ðồ ðịa chính là bản ðồ thể hiện các thửa ðất và các yếu tố ðịa lý có liên quanấ lập theo ðõn 
vị hành chính xãấ phýờngấ thị trấnấ ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xác nhậnộ 

14. Sổ ðịa chính là sổ ðýợc lập cho từng ðõn vị xãấ phýờngấ thị trấn ðể ghi ngýời sử dụng ðất và các 
thông tin về sử dụng ðất của ngýời ðóộ 

15. Sổ mục kê ðất ðai là sổ ðýợc lập cho từng ðõn vị xãấ phýờngấ thị trấn ðể ghi các thửa ðất và các 
thông tin về thửa ðất ðóộ 

16. Sổ theo dõi biến ðộng ðất ðai là sổ ðýợc lập ðể theo dõi các trýờng  hợp có thay ðổi trong sử 
dụng ðất gồm thay ðổi kích thýớc và hình dạng thửa ðấtấ ngýời sử dụng ðấtấ mục ðích sử dụng ðấtấ 
thời hạn sử dụng ðấtấ quyền và nghĩa vụ của ngýời sử dụng ðấtộ 

17. Bản ðồ hiện trạng sử dụng ðất là bản ðồ thể hiện sự phân bố các loại ðất tại một thời ðiểm xác 
ðịnhấ ðýợc lập theo ðõn vị hành chínhộ 

18. Bản ðồ quy hoạch sử dụng ðất là bản ðồ ðýợc lập tại thời ðiểm ðầu kỳ quy hoạchấ thể hiện sự 
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phân bổ các loại ðất tại thời ðiểm cuối kỳ quy hoạchộ 

19. Ðãng ký quyền sử dụng ðất là việc ghi nhận quyền sử dụng ðất hợp pháp ðối với một thửa ðất 
xác ðịnh vào hồ sõ ðịa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của ngýời sử dụng ðấtộ 

20. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất là giấy chứng nhận do cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền 
cấp cho ngýời sử dụng ðất ðể bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của ngýời sử dụng ðấtộ 

21. Thống kê ðất ðai là việc Nhà nýớc tổng hợpấ ðánh giá trên hồ sõ ðịa chính về hiện trạng sử dụng 
ðất tại thời ðiểm thống kê và tình hình biến ðộng ðất ðai giữa hai lần thống kêộ 

22. Kiểm kê ðất ðai là việc Nhà nýớc tổng hợpấ ðánh giá trên hồ sõ ðịa chính và trên thực ðịa về 
hiện trạng sử dụng ðất tại thời ðiểm kiểm kê và tình hình biến ðộng ðất ðai giữa hai lần kiểm kêộ 

23. Giá quyền sử dụng ðất ớsau ðây gọi là giá ðấtứ là số tiền tính trên một ðõn vị diện tích ðất do 
Nhà nýớc quy ðịnh hoặc ðýợc hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng ðấtộ 

24. Giá trị quyền sử dụng ðất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng ðất ðối với một diện tích ðất xác 
ðịnh trong thời hạn sử dụng ðất xác ðịnhộ 

25. Tiền sử dụng ðất là số tiền mà ngýời sử dụng ðất phải trả trong trýờng hợp ðýợc Nhà nýớc giao 
ðất có thu tiền sử dụng ðất ðối với một diện tích ðất xác ðịnhộ 

26. Tranh chấp ðất ðai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của ngýời sử dụng ðất giữa hai hoặc 
nhiều bên trong quan hệ ðất ðai. 

27. Hủy hoại ðất là hành vi làm biến dạng ðịa hìnhấ làm suy giảm chất lýợng ðấtấ gây ô nhiễm ðất 
làm mất hoặc giảm khả nãng sử dụng ðất theo mục ðích ðã ðýợc xác ðịnhộ 

28. Tổ chức sự nghiệp công là tổ chức do các cõ quan có thẩm quyền của Nhà nýớcấ tổ chức chính 
trịấ tổ chức chính trị - xã hội thành lậpấ có chức nãng thực hiện các hoạt ðộng dịch vụ công do ngân 
sách nhà nýớc chi trảộ 

Ðiều ầỒ Sở hữu ðất ðai 

1. Ðất ðai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nýớc ðại diện chủ sở hữuộ 

2. Nhà nýớc thực hiện quyền ðịnh ðoạt ðối với ðất ðai nhý sauở 

a) Quyết ðịnh mục ðích sử dụng ðất thông qua việc quyết ðịnhấ xét duyệt quy hoạch sử dụng ðấtấ kế 
hoạch sử dụng ðất ớsau ðây gọi chung là quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðấtứữ 

b) Quy ðịnh về hạn mức giao ðất và thời hạn sử dụng ðấtữ 

c) Quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðấtấ thu hồi ðấtấ cho phép chuyển mục ðích sử dụng ðấtữ 

d) Ðịnh giá ðấtộ 

3. Nhà nýớc thực hiện quyền ðiều tiết các nguồn lợi từ ðất ðai thông qua các chính sách tài chính về 
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ðất ðai nhý sauở 

a) Thu tiền sử dụng ðấtấ tiền thuê ðấtữ 

b) Thu thuế sử dụng ðấtấ thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng ðấtữ 

c) Ðiều tiết phần giá trị tãng thêm từ ðất mà không do ðầu tý của ngýời sử dụng ðất mang lạiộ 

4. Nhà nýớc trao quyền sử dụng ðất cho ngýời sử dụng ðất thông qua hình thức giao ðấtấ cho thuê 
ðấtấ công nhận quyền sử dụng ðất ðối với ngýời ðang sử dụng ðất ổn ðịnhữ quy ðịnh quyền và nghĩa 
vụ của ngýời sử dụng ðấtộ 

Ðiều ỜỒ Quản lý nhà nýớc về ðất ðai 

1. Nhà nýớc thống nhất quản lý về ðất ðai. 

2. Nội dung quản lý nhà nýớc về ðất ðai bao gồmở 

a) Ban hành các vãn bản quy phạm pháp luật về quản lýấ sử dụng ðất ðai và tổ chức thực hiện các 
vãn bản ðóữ 

b) Xác ðịnh ðịa giới hành chínhấ lập và quản lý hồ sõ ðịa giới hành chínhấ lập bản ðồ hành chínhữ 

c) Khảo sátấ ðo ðạcấ ðánh giáấ phân hạng ðấtữ lập bản ðồ ðịa chínhấ bản ðồ hiện trạng sử dụng ðất và 
bản ðồ quy hoạch sử dụng ðấtữ 

d) Quản lý quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðấtữ 

ð) Quản lý việc giao ðấtấ cho thuê ðấtấ thu hồi ðấtấ chuyển mục ðích sử dụng ðấtữ 

e) Ðãng ký quyền sử dụng ðấtấ lập và quản lý hồ sõ ðịa chínhấ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ðấtữ 

g) Thống kêấ kiểm kê ðất ðai; 

h) Quản lý tài chính về ðất ðai; 

i) Quản lý và phát triển thị trýờng quyền sử dụng ðất trong thị trýờng bất ðộng sảnữ 

k) Quản lýấ giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ngýời sử dụng ðấtữ 

l)Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy ðịnh của pháp luật về ðất ðai và xử lý vi phạm pháp 
luật về ðất ðai; 

m) Giải quyết tranh chấp về ðất ðai; giải quyết khiếu nạiấ tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và 
sử dụng ðất ðai; 

n) Quản lý các hoạt ðộng dịch vụ công về ðất ðai. 

3. Nhà nýớc có chính sách ðầu tý cho việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nýớc về ðất ðai, xây 
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dựng hệ thống quản lý ðất ðai hiện ðạiấ ðủ nãng lựcấ bảo ðảm quản lý ðất ðai có hiệu lực và hiệu 
quả. 

Ðiều ỘỒ Nhà nýớc thực hiện quyền ðại diện chủ sở hữu toàn dân về ðất ðai và thống nhất quản 
lý nhà nýớc về ðất ðai 

1. Quốc hội ban hành pháp luật về ðất ðai, quyết ðịnh quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cả nýớcữ 
thực hiện quyền giám sát tối cao ðối với việc quản lý và sử dụng ðất ðai trong phạm vi cả nýớcộ 

2. Chính phủ quyết ðịnh quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng 
và quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất vào mục ðích quốc phòngấ an ninhữ thống nhất quản lý nhà 
nýớc về ðất ðai trong phạm vi cả nýớcộ 

Bộ Tài nguyên và Môi trýờng chịu trách nhiệm trýớc ỡhính phủ trong việc quản lý nhà nýớc về ðất 
ðai. 

3. Hội ðồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về ðất ðai tại ðịa 
phýõngộ 

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quyền ðại diện chủ sở hữu về ðất ðai và quản lý nhà nýớc về 
ðất ðai tại ðịa phýõng theo thẩm quyền quy ðịnh tại Luật nàyộ 

Ðiều ỔỒ Quyền hạn và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Namấ các tổ chức thành viên của 
Mặt trận và công dân 

Mặt trận Tổ quốc Việt Namấ các tổ chức thành viên của Mặt trận và công dân có quyền hạn và trách 
nhiệm giám sát việc quản lý và sử dụng ðất ðai, phối hợp với các cõ quan nhà nýớc trong việc bảo 
ðảm thực hiện nghiêm các quy ðịnh của Nhà nýớc về quản lý và sử dụng ðất ðai. 

Ðiều ỆỒ Ngýời sử dụng ðất 

Ngýời sử dụng ðất quy ðịnh trong Luật này bao gồmở 

1. Các tổ chức trong nýớc bao gồm cõ quan nhà nýớcấ tổ chức chính trịấ tổ chức chính trị - xã hộiấ 
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệpấ tổ chức xã hộiấ tổ chức xã hội - nghề nghiệpấ tổ chức kinh tếấ 
tổ chức kinh tế - xã hộiấ tổ chức sự nghiệp côngấ ðõn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo 
quy ðịnh của ỡhính phủ ớsau ðây gọi chung là tổ chứcứ ðýợc Nhà nýớc giao ðấtấ cho thuê ðất hoặc 
công nhận quyền sử dụng ðất; tổ chức kinh tế nhận chuyển quyền sử dụng ðấtữ 

2. Hộ gia ðìnhấ cá nhân trong nýớc ớsau ðây gọi chung là hộ gia ðìnhấ cá nhânứ ðýợc Nhà nýớc giao 
ðấtấ cho thuê ðất hoặc công nhận quyền sử dụng ðấtấ nhận chuyển quyền sử dụng ðấtữ 

3. Cộng ðồng dân cý gồm cộng ðồng ngýời Việt Nam sinh sống trên cùng ðịa bàn thônấ làngấ ấpấ 
bảnấ buônấ phumấ sóc và các ðiểm dân cý týõng tự có cùng phong tụcấ tập quán hoặc có chung dòng 
họ ðýợc Nhà nýớc giao ðất hoặc công nhận quyền sử dụng ðấtữ 

4. Cõ sở tôn giáo gồm chùaấ nhà thờấ thánh thấtấ thánh ðýờngấ tu việnấ trýờng ðào tạo riêng của tôn 
giáoấ trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cõ sở khác của tôn giáo ðýợc Nhà nýớc công nhận quyền sử 
dụng ðất hoặc giao ðấtữ 
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5. Tổ chức nýớc ngoài có chức nãng ngoại giao gồm cõ quan ðại diện ngoại giaoấ cõ quan lãnh sựấ 
cõ quan ðại diện khác của nýớc ngoài có chức nãng ngoại giao ðýợc ỡhính phủ Việt Nam thừa 
nhậnữ cõ quan ðại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốcấ cõ quan hoặc tổ chức liên chính phủấ cõ 
quan ðại diện của tổ chức liên chính phủ ðýợc Nhà nýớc Việt Nam cho thuê ðấtữ 

6. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài về ðầu týấ hoạt ðộng vãn hóaấ hoạt ðộng khoa học thýờng 
xuyên hoặc về sống ổn ðịnh tại Việt Nam ðýợc Nhà nýớc Việt Nam giao ðấtấ cho thuê ðấtấ ðýợc 
mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ðất ởữ 

7. Tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðầu tý vào Việt Nam theo pháp luật về ðầu tý ðýợc Nhà nýớc Việt 
Nam cho thuê ðấtộ 

Ðiều ỬẾỒ Những bảo ðảm cho ngýời sử dụng ðất 

1. Nhà nýớc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất cho ngýời sử dụng ðấtộ 

2. Nhà nýớc không thừa nhận việc ðòi lại ðất ðã ðýợc giao theo quy ðịnh của Nhà nýớc cho ngýời 
khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách ðất ðai của Nhà nýớc Việt Nam dân chủ cộng 
hòaấ ỡhính phủ ỡách mạng lâm thời ỡộng hòa miền nam Việt Nam và Nhà nýớc ỡộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Namộ 

3. Nhà nýớc có chính sách tạo ðiều kiện cho ngýời trực tiếp sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi 
trồng thủy sảnấ làm muối có ðất ðể sản xuấtữ ðồng thời có chính sách ýu ðãi ðầu týấ ðào tạo nghềấ 
phát triển ngành nghềấ tạo việc làm cho lao ðộng ở nông thôn phù hợp với quá trình chuyển ðổi cõ 
cấu sử dụng ðất và chuyển ðổi cõ cấu kinh tế nông thôn theo hýớng công nghiệp hóaấ hiện ðại hóaộ 

Ðiều ỬỬỒ Nguyên tắc sử dụng ðất 

Việc sử dụng ðất phải bảo ðảm các nguyên tắc sau ðâyở 

1. Ðúng quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất và ðúng mục ðích sử dụng ðấtữ 

2. Tiết kiệmấ có hiệu quảấ bảo vệ môi trýờng và không làm tổn hại ðến lợi ích chính ðáng của ngýời 
sử dụng ðất xung quanhữ 

3. Ngýời sử dụng ðất thực hiện các quyềnấ nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng ðất theo quy 
ðịnh của Luật này và các quy ðịnh khác của pháp luật có liên quanộ 

Ðiều ỬỤỒ Khuyến khích ðầu tý vào ðất ðai 

Nhà nýớc có chính sách khuyến khích ngýời sử dụng ðất  ðầu tý lao ðộngấ vật týấ tiền vốn và áp 
dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào các việc sau ðâyở 

1. Bảo vệấ cải tạoấ làm tãng ðộ màu mỡ của ðấtữ 

2. Khai hoang, phục hóaấ lấn biểnấ ðýa diện tích ðất trốngấ ðồi núi trọcấ ðất có mặt nýớc hoang hóa 
vào sử dụngữ 

3. Phát triển kết cấu hạ tầng ðể làm tãng giá trị của ðấtộ 
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Ðiều 13. Phân loại ðất 

Cãn cứ vào mục ðích sử dụngấ ðất ðai ðýợc phân loại nhý sauở 

1. Nhóm ðất nông nghiệp bao gồm các loại ðấtở 

a) Ðất trồng cây hàng nãm gồm ðất trồng lúaấ ðất ðồng cỏ dùng vào chãn nuôiấ ðất trồng cây hàng 
nãm khácữ 

b) Ðất trồng cây lâu nãm; 

c) Ðất rừng sản xuấtữ 

d) Ðất rừng phòng hộữ 

ð) Ðất rừng ðặc dụngữ 

e) Ðất nuôi trồng thủy sảnữ 

g) Ðất làm muốiữ 

h) Ðất nông nghiệp khác theo quy ðịnh của ỡhính phủữ 

2. Nhóm ðất phi nông nghiệp bao gồm các loại ðấtở 

a) Ðất ở gồm ðất ở tại nông thônấ ðất ở tại ðô thịữ 

b) Ðất xây dựng trụ sở cõ quanấ xây dựng công trình sự nghiệpữ 

c) Ðất sử dụng vào mục ðích quốc phòngấ an ninhữ 

d) Ðất sản xuấtấ kinh doanh phi nông nghiệp gồm ðất xây dựng khu công nghiệpữ ðất làm  mặt bằng 
xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanhữ ðất sử dụng cho hoạt ðộng khoáng sảnữ ðất sản xuất vật liệu 
xây dựngấ làm ðồ gốmữ 

ð) Ðất sử dụng vào mục ðích công cộng gồm ðất giao thôngấ thủy lợiữ ðất xây dựng các công trình 
vãn hóaấ y tếấ giáo dục và ðào tạoấ thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; ðất có di tích lịch sử - 
vãn hóaấ danh lam thắng cảnhữ ðất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy ðịnh của 
Chính phủữ 

e) Ðất do các cõ sở tôn giáo sử dụngữ 

g) Ðất có công trình là ðìnhấ ðềnấ miếuấ amấ từ ðýờngấ nhà thờ họữ 

h) Ðất làm nghĩa trang, nghĩa ðịaữ 

i) Ðất sôngấ ngòiấ kênh rạchấ suối và mặt nýớc chuyên dùngữ 

k) Ðất phi nông nghiệp khác theo quy ðịnh của ỡhính phủữ 



 
 

Thạc sỹ ỡhu Thị Sang - Giảng viên Lâm nghiệp ớsýu tầmứ 
 

3. Nhóm ðất chýa sử dụng bao gồm các loại ðất chýa xác ðịnh mục ðích sử dụngộ 

Ðiều ỬỨỒ Cãn cứ ðể xác ðịnh loại ðất trên thực ðịa 

Việc xác ðịnh loại ðất trên thực ðịa theo các cãn cứ sau ðâyở 

1. Theo hiện trạng sử dụng ðất phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm 
quyền xét duyệtữ 

2. Theo quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðấtấ cho phép chuyển mục ðích sử dụng ðất của cõ quan nhà 
nýớc có thẩm quyềnữ 

3. Theo ðãng ký chuyển mục ðích sử dụng ðất ðối với trýờng hợp không phải xin phép chuyển mục 
ðích sử dụng ðấtộ 

Ðiều ỬầỒ Những hành vi bị nghiêm cấm 

Nhà nýớc nghiêm cấm hành vi lấnấ chiếm ðất ðai; không sử dụngấ sử dụng ðất không ðúng mục 
ðíchữ vi phạm quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc công bốữ hủy hoại ðấtữ không thực hiện  
ðúng quy ðịnh của pháp luật khi sử dụng các quyền của ngýời sử dụng ðấtữ không thực hiện  hoặc 
thực hiện không ðầy ðủ nghĩa vụấ trách nhiệm của ngýời sử dụng ðấtộ 

Nhà nýớc nghiêm cấm hành vi lợi dụng chức vụấ quyền hạnấ výợt quá quyền hạn hoặc thiếu trách 
nhiệm của ngýời có thẩm quyền ðể làm trái các quy ðịnh về quản lý ðất ðai. 

Chýõng II 
QUYỀN CỦA NHÀ NÝỚC ÐỐI VỚI ÐẤT ÐAI 

VÀ QUẢN LÝ NHÀ NÝỚC VỀ ÐẤT ÐAI 

Mục Ử 
LẬPụ QUẢN LÝ HỒ SÕ ÐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

VÀ CÁC LOẠI BẢN ÐỒ VỀ ÐẤT ÐAI 

Ðiều ỬỜỒ Ðịa giới hành chính 

1. Chính phủ chỉ ðạo việc xác ðịnh ðịa giới hành chínhấ lập và quản lý hồ sõ ðịa giới hành chính các 
cấp trong phạm vi cả nýớcộ 

Bộ Nội vụ quy ðịnh về trình tựấ thủ tục xác ðịnh ðịa giới hành chínhấ quản lý mốc ðịa giới và hồ sõ 
ðịa giới hành chínhộ 

Bộ Tài nguyên và Môi trýờng quy ðịnh về kỹ thuật và ðịnh mức kinh tế trong việc cắm mốc ðịa giới 
hành chínhấ lập hồ sõ  ðịa giới hành chính các cấpộ 

2. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc xác ðịnh ðịa giới hành chính trên thực ðịaấ lập hồ 
sõ ðịa giới hành chính trong phạm vi ðịa phýõngộ 

Ðiều ỬỘỒ Hồ sõ ðịa giới hành chính 
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1. Hồ sõ ðịa giới hành chính bao gồmở 

a) Quyết ðịnh của cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền về việc thành lập ðõn vị hành chính hoặc ðiều 
chỉnh ðịa giới hành chính ớnếu cóứữ 

b) Bản ðồ ðịa giới hành chínhữ 

c) Sõ ðồ vị trí các mốc ðịa giới hành chínhữ 

d) Bảng tọa ðộ các mốc ðịa giới hành chínhấ các ðiểm ðặc trýng trên ðýờng ðịa giới hành chínhữ 

ð) Bản mô tả tình hình chung về ðịa giới hành chínhữ 

e) Biên bản xác nhận mô tả ðýờng ðịa giới hành chínhữ 

g) Phiếu thống kê về các yếu tố ðịa lý có liên quan ðến ðịa giới hành chínhữ 

h) Biên bản bàn giao mốc ðịa giới hành chínhữ 

i) Thống kê các tài liệu về ðịa giới hành chính của các ðõn vị hành chính cấp dýớiộ 

2. Hồ sõ ðịa giới hành chính cấp nào ðýợc lýu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp ðóấ Ủy ban nhân dân cấp 
trênấ ỗộ Nội vụấ ỗộ Tài nguyên và Môi trýờngộ 

3. Hồ sõ ðịa giới hành chính cấp dýới do Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác  nhậnữ hồ sõ ðịa 
giới hành chính tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng do ỗộ Nội vụ xác nhậnộ 

4. Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn có trách nhiệm quản lý mốc ðịa giới hành chính trên thực 
ðịa tại ðịa phýõngữ trýờng hợp  mốc ðịa giới hành chính bị xê dịchấ hý hỏng phải kịp thời báo cáo 
Ủy ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnhộ 

Ðiều ỬỔỒ  Bản ðồ hành chính 

1. Bản ðồ hành chính của ðịa phýõng nào thì ðýợc lập trên cõ sở bản ðồ ðịa giới hành chính của ðịa 
phýõng ðóộ 

2. Việc lập bản ðồ hành chính ðýợc quy ðịnh nhý sauở 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trýờng chỉ ðạo việc lập bản ðồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nýớc 
và tổ chức thực hiện việc lập bản ðồ hành chính toàn quốcấ tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng; 

b) Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng tổ chức thực hiện việc lập bản ðồ hành 
chính huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnhộ 

Ðiều ỬỆỒ Bản ðồ ðịa chính 

1. Bản ðồ ðịa chính là thành phần của hồ sõ ðịa chính phục vụ thống nhất quản lý nhà nýớc về ðất 
ðai. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trýờng chỉ ðạo việc khảo sátấ ðo ðạcấ lập và quản lý bản ðồ ðịa chính trong 
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phạm vi cả nýớcộ 

3. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng tổ chức thực hiện việc khảo sátấ ðo ðạcấ 
lập và quản lý bản ðồ ðịa chính ở ðịa phýõngộ 

4. Bản ðồ ðịa chính ðýợc quản lýấ lýu trữ tại cõ quan quản lý ðất ðai của tỉnhấ thành phố trực thuộc 
trung ýõngấ huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấnộ 

Ðiều ỤẾỒ  Bản ðồ hiện trạng sử dụng ðất và bản ðồ quy hoạch sử dụng ðất 

1. Bản ðồ hiện trạng sử dụng ðất ðýợc lập nãm nãm một lần gắn với việc kiểm kê ðất ðai quy ðịnh 
tại Ðiều ếự của Luật này ðể phục vụ cho việc quản lý quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðấtộ 

2. Bản ðồ quy hoạch sử dụng ðất ðýợc lập mýời nãm một lần gắn với kỳ quy hoạch sử dụng  ðất 
quy ðịnh tại Ðiều ẽừ của Luật nàyộ 

Bản ðồ quy hoạch sử dụng ðất của xãấ phýờngấ thị trấn ðýợc lập trên bản ðồ ðịa chính gọi là bản ðồ 
quy hoạch sử dụng ðất chi tiếtộ 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trýờng chỉ ðạo việc khảo sátấ ðo ðạcấ lập và quản lý bản ðồ hiện trạng sử 
dụng ðấtấ bản ðồ quy hoạch sử dụng ðất trong phạm vi cả nýớc và tổ chức thực hiện việc lập bản ðồ 
hiện trạng  sử dụng ðấtấ bản ðồ quy hoạch sử dụng ðất của cả nýớcộ 

4. Ủy ban nhân dân có trách nhiệm thực hiện việc kiểm kê ðất ðai ở ðịa phýõng nào thì tổ chức thực 
hiện việc lập bản ðồ hiện trạng sử dụng ðất của ðịa phýõng ðóộ 

Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng ðất của ðịa phýõng 
nào thì tổ chức thực hiện việc lập bản ðồ quy hoạch sử dụng ðất của ðịa phýõng ðóộ 

Mục Ụ 
QUY HOẠCHụ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ÐẤT 

Ðiều ỤỬỒ Nguyên tắc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 

Việc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất phải bảo ðảm các nguyên tắc sau ðâyở 

1. Phù hợp với chiến lýợcấ quy hoạch tổng thểấ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiấ quốc phòngấ an 
ninh; 

2. Ðýợc lập từ tổng thể ðến chi tiếtữ quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cấp dýới phải phù hợp với 
quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cấp trênữ kế hoạch sử dụng ðất phải phù hợp với quy hoạch sử 
dụng ðất ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền quyết ðịnhấ xét duyệtữ 

3. Quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu sử dụng ðất của cấp dýớiữ 

4. Sử dụng ðất tiết kiệm và có hiệu quảữ 

5. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trýờngữ 
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6. Bảo vệấ tôn tạo di tích lịch sử - vãn hóaấ danh lam thắng cảnhữ 

7. Dân chủ và công khaiữ 

8. Quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của mỗi kỳ phải ðýợc quyết ðịnhấ xét duyệt trong nãm cuối của 
kỳ trýớc ðóộ 

Ðiều ỤỤỒ Cãn cứ ðể lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 

1. Cãn cứ ðể lập quy hoạch sử dụng ðất bao gồmở 

a) Chiến lýợcấ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộiấ quốc phòngấ an ninh của cả nýớcữ quy 
hoạch phát triển của các ngành và các ðịa phýõngữ 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nýớcữ 

c) Ðiều kiện tự nhiênấ kinh tếấ xã hội và nhu cầu của thị trýờngữ 

d) Hiện trạng sử dụng ðất và nhu cầu sử dụng ðấtữ 

ð) Ðịnh mức sử dụng ðấtữ 

e) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan ðến việc sử dụng ðấtữ 

g) Kết quả  thực hiện quy hoạch sử dụng ðất kỳ trýớcộ 

2. Cãn cứ ðể lập kế hoạch sử dụng ðất bao gồmở 

a) Quy hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền quyết ðịnhấ xét duyệtữ 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nãm nãm và hàng nãm của Nhà nýớcữ 

c) Nhu cầu sử dụng ðất của tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhânấ cộng ðồng dân cýữ 

d) Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng ðất kỳ trýớcữ 

ð) Khả nãng ðầu tý thực hiện các dự ánấ công trình có sử dụng ðấtộ 

Ðiều ỤỂỒ Nội dung quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 

1. Nội dung quy hoạch sử dụng ðất bao gồmở 

a) Ðiều traấ nghiên cứuấ phân tíchấ tổng hợp ðiều kiện tự nhiênấ kinh tếấ xã hội và hiện trạng sử dụng 
ðấtữ ðánh giá tiềm nãng ðất ðai; 

b) Xác ðịnh phýõng hýớngấ mục tiêu sử dụng ðất trong kỳ quy hoạchữ 

c) Xác ðịnh diện tích các loại ðất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hộiấ quốc phòngấ an 
ninh; 
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d) Xác ðịnh diện tích ðất phải thu hồi ðể thực hiện các công trìnhấ dự ánữ 

ð) Xác ðịnh các biện pháp sử dụngấ bảo vệấ cải tạo ðất và bảo vệ môi trýờngữ 

e) Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng ðấtộ 

2. Nội dung kế hoạch sử dụng ðất bao gồmở 

a) Phân tíchấ ðánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng ðất kỳ trýớcữ 

b) Kế hoạch thu hồi diện tích các loại ðất ðể phân bổ cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầngữ phát 
triển công nghiệpấ dịch vụữ phát triển ðô thịấ khu dân cý nông thônữ quốc phòngấ an ninhữ 

c) Kế hoạch chuyển diện tích ðất chuyên trồng lúa nýớc và ðất có rừng sang sử dụng vào mục ðích 
khácấ chuyển ðổi cõ cấu sử dụng ðất trong ðất nông nghiệpữ 

d) Kế hoạch khai hoang mở rộng diện tích ðất ðể sử dụng vào các mục ðíchữ 

ð) Cụ thể hóa kế hoạch sử dụng ðất nãm nãm ðến từng nãmữ 

e) Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ðấtộ 

Ðiều ỤỨỒ Kỳ quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 

1. Kỳ quy hoạch sử dụng ðất của cả nýớcấ tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõngấ huyệnấ quậnấ thị 
xãấ thành phố thuộc tỉnhấ xãấ phýờngấ thị trấn là mýời nãmộ 

2. Kỳ kế hoạch sử dụng ðất của cả nýớcấ tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõngấ huyệnấ quậnấ thị xãấ 
thành phố thuộc tỉnhấ xãấ phýờngấ thị trấn là nãm nãmộ 

Ðiều ỤầỒ Lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 

1. Chính phủ tổ chức thực hiện việc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cả nýớcộ 

2. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng tổ chức thực hiện việc lập quy hoạchấ kế 
hoạch sử dụng ðất của ðịa phýõngộ 

3. Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 
của ðịa phýõng và quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của thị trấn thuộc huyệnộ 

Ủy ban nhân dân huyệnấ quận thuộc thành phố trực thuộc trung ýõngấ Ủy ban nhân dân thị xãấ thành 
phố thuộc tỉnh tổ chức thực hiện việc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của ðịa phýõng và quy 
hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của các ðõn vị hành chính cấp dýớiấ trừ trýờng hợp quy ðịnh tại khoản 
4 Ðiều nàyộ 

4. Ủy ban nhân dân xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển ðô thị trong kỳ quy hoạch sử dụng 
ðất tổ chức thực hiện việc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của ðịa phýõngộ 

5. Quy hoạch sử dụng ðất của xãấ phýờngấ thị trấn ðýợc lập chi tiết gắn với thửa ðất ớsau ðây gọi là 
quy hoạch sử dụng ðất chi tiếtứữ trong quá trình lập quy hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ cõ quan tổ chức 
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thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng ðất phải lấy ý kiến ðóng góp của nhân dânộ 

Kế hoạch sử dụng ðất của xãấ phýờngấ thị trấn ðýợc lập chi tiết gắn với thửa ðất ớsau ðây gọi là kế 
hoạch sử dụng ðất chi tiếtứộ 

6. Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 
trình ắội ðồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất trýớc khi trình cõ 
quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

7. Quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất phải ðýợc trình ðồng thời với kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hộiộ 

Ðiều ỤỜỒ Thẩm quyền quyết ðịnhấ xét duyệt quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 

1. Quốc hội quyết ðịnh quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cả nýớc do ỡhính phủ trìnhộ 

2. Chính phủ xét duyệt quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõngộ 

3. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng xét duyệt quy hoạchấ kế hoạch sử dụng 
ðất của ðõn vị hành chính cấp dýới trực tiếpộ 

4. Ủy ban nhân dân huyệnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh xét duyệt quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 
của xã quy ðịnh tại khoản ừ Ðiều ẽế của Luật nàyộ 

Ðiều ỤỘỒ Ðiều chỉnh quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 

1. Việc ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ðất chỉ ðýợc thực hiện trong các trýờng hợp sau ðâyở 

a) Có sự ðiều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộiấ quốc phòngấ an ninh ðã ðýợc cõ quan nhà 
nýớc có thẩm quyền quyết ðịnhấ xét duyệt mà sự ðiều chỉnh ðó làm thay ðổi cõ cấu sử dụng ðấtữ 

b) Do tác ðộng của thiên tai, chiến tranh làm thay ðổi mục ðíchấ cõ cấuấ vị tríấ diện tích sử dụng ðấtữ 

c) Có sự ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ðất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hýởng tới quy hoạch sử 
dụng ðất của cấp mìnhữ 

d) Có sự ðiều chỉnh ðịa giới hành chính của ðịa phýõngộ 

2. Việc ðiều chỉnh kế hoạch sử dụng ðất chỉ ðýợc thực hiện khi có sự ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng 
ðất hoặc có sự thay ðổi về khả nãng thực hiện kế hoạch sử dụng ðấtộ 

3. Nội dung ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ðất là một phần của nội dung quy hoạch sử dụng ðất. Nội 
dung ðiều chỉnh kế hoạch sử dụng ðất là một phần của nội dung kế hoạch sử dụng ðấtộ 

4. Cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền quyết ðịnhấ xét duyệt quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cấp 
nào thì có thẩm quyền quyết ðịnhấ xét duyệt ðiều chỉnh quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cấp 
ðóộ 

Ðiều ỤỔỒ Công bố quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 
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Trong thời hạn không quá ba mýõi ngày làm việcấ kể từ ngày ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm 
quyền quyết ðịnh hoặc xét duyệtấ quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất phải ðýợc công bố công khai 
theo quy ðịnh sau ðâyở 

1- Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng ðất 
chi tiếtấ kế hoạch sử dụng ðất chi tiết của ðịa phýõng tại trụ sở Ủy ban nhân dânữ 

2- Cõ quan quản lý ðất ðai các cấp có trách nhiệm công bố công khai quy hoạchấ kế hoạch sử dụng 
ðất của ðịa phýõng tại trụ sở cõ quan và trên các phýõng tiện thông tin ðại chúngữ 

3- Việc công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân và cõ quan quản lý ðất ðai ðýợc thực hiện 
trong suốt thời gian của kỳ quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất có hiệu lựcộ 

Ðiều ỤỆ. Thực hiện quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 

1- Chính phủ tổ chứcấ chỉ ðạo việc thực hiện quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của cả nýớcữ kiểm tra 
việc thực hiện quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõngộ 

Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõngấ huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh tổ 
chứcấ chỉ ðạo việc thực hiện quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của ðịa phýõngữ kiểm tra việc thực 
hiện quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất của ðịa phýõng cấp dýới trực tiếpộ 

Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn tổ chứcấ chỉ ðạo thực hiện quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất 
của ðịa phýõngữ phát hiệnấ ngãn chặn các hành vi sử dụng ðất trái với quy hoạchấ kế hoạch sử dụng 
ðất ðã ðýợc công bốộ 

Phần ỏ 

Ngày ọỳ-12-2003, Chủ tịch nýớc Trần Ðức Lýõng ðã ký Lệnh số ẽựĩẽỳỳựĩLĩỡTN công bố Luật ðất 
ðai, ðã ðýợc Quốc hội nýớc ỡộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa Xỏấ kỳ  họp thứ ừ thông qua 
ngày ẽử-11-2003. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày ọ-7-2004. 

2- Trýờng hợp quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc công bố có diện tích ðất phải thu hồi mà 
Nhà nýớc chýa thực hiện việc thu hồi ðấtấ bồi thýờngấ giải phóng mặt bằng thì ngýời sử dụng ðất 
ðýợc tiếp tục sử dụng theo mục ðích ðã xác ðịnh trýớc khi công bố quy hoạchấ kế hoạch sử dụng 
ðấtữ nếu ngýời sử dụng ðất không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nýớc thu hồi ðất và bồi thýờng hoặc 
hỗ trợ theo quy ðịnh của pháp luậtộ 

Nhà nýớc nghiêm cấm mọi hoạt ðộng tự ý xây dựngấ ðầu tý bất ðộng sản trong khu vực ðất phải thu 
hồi ðể thực hiện quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðấtộ Trýờng hợp có nhu cầu cải tạoấ sửa chữa nhà ởấ 
công trình gắn liền với ðất phải thu hồi mà làm thay ðổi quy môấ cấp công trình hiện có thì phải 
ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền cho phépộ 

3- Diện tích ðất ghi trong kế hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc công bố phải thu hồi ðể thực hiện dự ánấ 
công trình hoặc phải chuyển mục ðích sử dụng ðất mà sau ba nãm không ðýợc thực hiện theo kế 
hoạch thì cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng ðất phải ðiều chỉnh hoặc 
hủy bỏ và công bốộ 

Ðiều ỂẾỒ Quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất vào mục ðích quốc phòngấ an ninh 
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1- Bộ Quốc phòngấ ỗộ ỡông an tổ chức thực hiện việc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất vào 
mục ðích quốc phòngấ an ninh trình ỡhính phủ xét duyệtộ 

2- Chính phủ quy ðịnh cụ thể việc lậpấ xét duyệtấ ðiều chỉnhấ thực hiện quy hoạchấ kế hoạch sử dụng 
ðất vào mục ðích quốc phòngấ an ninhộ 

Mục Ể 
GIAO ÐẤTụ CHO THUÊ ÐẤTụ CHUYỂN MỤC ÐÍCH SỬ DỤNG ÐẤT 

Ðiều ỂỬỒ Cãn cứ ðể giao ðấtấ cho thuê ðấtấ chuyển mục ðích sử dụng ðất 

Cãn cứ ðể quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðấtấ cho phép chuyển mục ðích sử dụng ðất bao gồmở 

1- Quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất hoặc quy hoạch xây dựng ðô thịấ quy hoạch xây dựng ðiểm dân 
cý nông thôn ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtữ 

2- Nhu cầu sử dụng ðất thể hiện trong dự án ðầu týấ ðõn xin giao ðấtấ thuê ðấtấ chuyển mục ðích sử 
dụng ðấtộ 

Ðiều ỂỤỒ Giao ðấtấ cho thuê ðất ðối với ðất ðang có ngýời sử dụng cho ngýời khác 

Việc quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðất ðối với ðất ðang có ngýời sử dụng cho ngýời khác chỉ ðýợc 
thực hiện sau khi có quyết ðịnh thu hồi ðất ðóộ 

Ðiều ỂỂỒ Giao ðất không thu tiền sử dụng ðất 

Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðất trong các trýờng hợp sau ðâyở 

1- Hộ gia ðìnhấ cá nhân trực tiếp lao ðộng nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối 
ðýợc giao ðất nông nghiệp trong hạn mức quy ðịnh tại Ðiều ổỳ của Luật nàyữ 

2- Tổ chức sử dụng ðất vào mục ðích nghiên cứuấ thí nghiệmấ thực nghiệm về nông nghiệpấ lâm 
nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muốiữ 

3- Ðõn vị vũ trang nhân dân ðýợc Nhà nýớc giao ðất ðể sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi 
trồng thủy sảnấ làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòngấ an ninhữ 

4- Tổ chức sử dụng ðất ðể xây dựng nhà ở phục vụ tái ðịnh cý theo các dự án của Nhà nýớcữ 

5- Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng ðất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xãấ sân phõiấ nhà khoữ 
xây dựng các cõ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy 
sảnấ làm muốiữ 

6- Ngýời sử dụng ðất rừng phòng hộữ ðất rừng ðặc dụngữ ðất xây dựng trụ sở cõ quanấ xây dựng 
công trình sự nghiệp quy ðịnh tại Ðiều ềề của Luật nàyữ ðất sử dụng vào mục ðích quốc phòngấ an 
ninh; ðất giao thôngấ thủy lợiữ ðất xây dựng các công trình vãn hóaấ y tếấ giáo dục và ðào tạoấ thể 
dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục ðích 
kinh doanh; ðất làm nghĩa trangấ nghĩa ðịaữ 
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7- Cộng ðồng dân cý sử dụng ðất nông nghiệpữ cõ sở tôn giáo sử dụng ðất phi nông nghiệp quy ðịnh 
tại Ðiều ụụ của Luật nàyộ 

Ðiều ỂỨỒ Giao ðất có thu tiền sử dụng ðất 

Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðất trong các trýờng hợp sau ðâyở 

1- Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc giao ðất ởữ 

2- Tổ chức kinh tế ðýợc giao ðất sử dụng vào mục ðích xây dựng nhà ở ðể bán hoặc cho thuêữ 

3- Tổ chức kinh tế ðýợc giao ðất sử dụng vào mục ðích ðầu tý xây dựng kết cấu hạ tầng ðể chuyển 
nhýợng hoặc cho thuêữ 

4- Tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc giao ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh 
doanh; 

5- Tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất ðể xây dựng công trình công cộng có mục ðích 
kinh doanh; 

6- Tổ chức kinh tế ðýợc giao ðất ðể sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm 
muốiữ 

7- Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðýợc giao ðất ðể thực hiện các dự án ðầu týộ 

Ðiều ỂầỒ Cho thuê ðất 

1- Nhà nýớc cho thuê ðất thu tiền thuê ðất hằng nãm trong các trýờng hợp sau ðâyở 

a) Hộ gia ðìnhấ cá nhân thuê ðất ðể sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm 
muốiữ 

b) Hộ gia ðìnhấ cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích ðất nông nghiệp výợt hạn mức ðýợc 
giao trýớc ngày ỳọ tháng ỳọ nãm ọụụụ mà thời hạn sử dụng ðất ðã hết theo quy ðịnh tại khoản ẽ 
Ðiều ửổ của Luật nàyữ 

c) Hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất nông nghiệp výợt hạn mức giao ðất từ ngày ỳọ tháng ỳọ nãm 
1999 ðến trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hànhấ trừ diện tích ðất do nhận chuyển quyền sử dụng 
ðấtữ 

d) Hộ gia ðìnhấ cá nhân thuê ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanhấ hoạt ðộng 
khoáng sảnấ sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốmữ 

ð) Hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất ðể xây dựng công trình công cộng có mục ðích kinh doanhữ 

e) Tổ chức kinh tếấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài thuê ðất ðể 
thực hiện dự án ðầu tý sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muốiữ làm mặt 
bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanhữ xây dựng công trình công cộng có mục ðích kinh doanhữ 
xây dựng kết cấu hạ tầng ðể chuyển nhýợng hoặc cho thuêữ hoạt ðộng khoáng sản, sản xuất vật liệu 
xây dựngấ làm ðồ gốmữ 
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g) Tổ chức nýớc ngoài có chức nãng ngoại giao thuê ðất ðể xây dựng trụ sở làm việcộ 

2. Nhà nýớc cho thuê ðất thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê trong các trýờng hợp sau 
ðâyở 

a) Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài thuê ðất ðể thực hiện dự án 
ðầu tý sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muốiữ làm mặt bằng xây dựng cõ 
sở sản xuấtấ kinh doanhữ xây dựng công trình công cộng có mục ðích kinh doanhữ xây dựng kết cấu 
hạ tầng ðể chuyển nhýợng  hoặc cho thuêữ hoạt ðộng khoáng sảnấ sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ 
gốmữ xây dựng nhà ở ðể bán hoặc cho thuêữ 

b) Tổ chức nýớc ngoài có chức nãng ngoại giao thuê ðất ðể xây dựng trụ sở làm việcộ 

Ðiều ỂỜỒ Chuyển mục ðích sử dụng ðất 

Việc chuyển mục ðích sử dụng ðất giữa các loại ðất quy ðịnh tại Ðiều ọự của Luật này ðýợc thực 
hiện nhý sauở 

1. Trýờng hợp chuyển mục ðích sử dụng ðất phải ðýợc phép của cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền 
bao gồmở 

a) Chuyển ðất chuyên trồng lúa nýớc sang ðất trồng cây lâu nãmấ ðất trồng rừngấ ðất nuôi trồng 
thủy sảnữ 

b) Chuyển ðất rừng ðặc dụngấ ðất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục ðích khácữ 

c) Chuyển ðất nông nghiệp  sang ðất phi nông nghiệpữ 

d) Chuyển ðất phi nông nghiệp ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðất sang ðất phi 
nông nghiệp ðýợc Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc thuê ðấtữ 

ð) Chuyển ðất phi nông nghiệp không phải là ðất ở sang ðất ởữ 

2. Trýờng hợp chuyển mục ðích sử dụng ðất không thuộc quy ðịnh tại  khoản ọ Ðiều này thì ngýời 
sử dụng ðất không phải xin phép cõ quan nhà nýớc có thẩm quyềnấ nhýng phải ðãng ký với vãn 
phòng của tổ chức có thẩm quyền ðãng ký quyền sử dụng ðất ớsau ðây gọi chung là vãn phòng ðãng 
ký quyền sử dụng ðấtứ hoặc Ủy ban nhân dân xã nõi có ðất; 

3. Khi chuyển mục ðích sử dụng ðất theo quy ðịnh tại khoản ọ và khoản ẽ Ðiều này thì chế ðộ sử 
dụng ðấtấ quyền và nghĩa vụ của ngýời sử dụng ðất ðýợc áp dụng theo loại ðất sau khi ðýợc chuyển 
mục ðích sử dụngữ thời hạn sử dụng ðất ðýợc thực hiện  theo quy ðịnh tại Ðiều ửề của Luật nàyữ 

4. Khi chuyển mục ðích sử dụng ðất trong trýờng hợp quy ðịnh tại các ðiểm cấ d và ð khoản ọ Ðiều 
này thì ngýời sử dụng ðất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy ðịnh sau ðâyở 

a) Nộp tiền sử dụng ðất theo loại ðất sau khi ðýợc chuyển mục ðích sử dụng ðối với trýờng hợp  
chuyển ðất rừng phòng hộấ ðất rừng ðặc dụngấ ðất phi nông nghiệp  không thu tiền sử dụng ðất sang 
ðất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng ðấtữ 
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b) Nộp tiền sử dụng ðất theo loại ðất sau khi ðýợc chuyển mục ðích sử dụng trừ ði giá trị quyền sử 
dụng ðất của loại ðất trýớc khi chuyển mục ðích sử dụng tính theo giá ðất do Nhà nýớc quy ðịnh tại 
thời ðiểm ðýợc phép chuyển mục ðích sử dụng  ðất ðối với trýờng hợp chuyển ðất trồng cây hàng 
nãmấ ðất trồng cây lâu nãm, ðất rừng sản xuấtấ ðất nuôi trồng thủy sảnấ ðất làm muối sang ðất phi 
nông nghiệp có thu tiền sử dụng ðấtữ 

c) Nộp tiền sử dụng ðất theo loại ðất sau khi ðýợc chuyển mục ðích sử dụng trừ ði tiền sử dụng ðất 
theo loại ðất trýớc khi chuyển mục ðích sử dụng ðối với trýờng hợp chuyển ðất phi nông nghiệp 
không phải là ðất ở sang ðất ởữ 

d) Trả tiền thuê ðất theo loại ðất sau khi chuyển mục ðích sử dụng ðối với trýờng hợp ngýời sử 
dụng ðất lựa chọn hình thức thuê ðấtữ 

ð) Việc tính giá trị quyền sử dụng ðất ðýợc áp dụng chế ðộ miễnấ giảm tiền sử dụng ðất theo quy 
ðịnh của ỡhính phủộ 

Ðiều ỂỘỒ Thẩm quyền giao ðấtấ cho thuê ðấtấ cho phép chuyển mục ðích sử dụng ðất 

1. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðấtấ cho 
phép chuyển mục ðích sử dụng ðất ðối với tổ chứcữ giao ðất ðối với cõ sở tôn giáoấ giao ðấtấ cho 
thuê ðất ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiữ cho thuê ðất ðối với tổ chứcấ cá nhân nýớc 
ngoàiộ 

2. Ủy ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðấtấ cho 
phép chuyển mục ðích sử dụng  ðất ðối với hộ gia ðìnhấ cá nhânữ giao ðất ðối với cộng ðồng dân cýộ 

3. Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn cho thuê ðất thuộc quỹ ðất nông nghiệp sử dụng vào mục 
ðích công ích của xãấ phýờngấ thị trấnộ 

4. Cõ quan có thẩm quyền quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðấtấ cho phép  chuyển mục ðích sử dụng 
ðất quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ự Ðiều này không ðýợc ủy quyềnộ 

Mục Ứ 
THU HỒI ÐẤT 

Ðiều ỂỔỒ Các trýờng hợp thu hồi ðất 

Nhà nýớc thu hồi ðất trong các trýờng hợp sau ðâyở 

1. Nhà nýớc sử dụng ðất vào mục ðích quốc phòngấ an ninhấ lợi ích quốc giaấ lợi ích công cộngấ 
phát triển kinh tếữ 

2. Tổ chức ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðấtấ ðýợc Nhà nýớc giao ðất có thu tiền 
sử dụng ðất mà tiền sử dụng ðất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nýớc hoặc cho thuê ðất thu tiền 
thuê ðất hàng nãm bị giải thểấ phá sảnấ chuyển ði nõi khácấ giảm hoặc  không còn nhu cầu sử dụng 
ðấtữ 

3. Sử dụng ðất không ðúng mục ðíchấ sử dụng ðất không có hiệu quảữ 

4. Ngýời sử dụng ðất cố ý hủy hoại ðấtữ 
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5. Ðất ðýợc giao không ðúng ðối týợng hoặc không ðúng thẩm quyềnữ 

6. Ðất bị lấnấ chiếm trong các trýờng hợp sau ðâyở 

a) Ðất chýa sử dụng bị lấnấ chiếmữ 

b) Ðất không ðýợc chuyển quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh của Luật này mà ngýời sử dụng ðất do 
thiếu trách nhiệm ðể bị lấnấ chiếmữ 

7. Cá nhân sử dụng ðất chết mà không có ngýời thừa kếữ 

8. Ngýời sử dụng ðất tự nguyện trả lại ðấtữ 

9. Ngýời sử dụng ðất cố ý không thực hiện nghĩa vụ ðối với Nhà nýớcữ 

10. Ðất ðýợc Nhà nýớc giaoấ cho thuê có thời hạn mà không ðýợc gia hạn khi hết thời hạnữ 

11. Ðất trồng cây hàng nãm không ðýợc sử dụng trong thời hạn mýời hai tháng liềnữ ðất trồng cây 
lâu nãm không ðýợc sử dụng trong thời hạn mýời tám tháng liềnữ ðất trồng rừng không ðýợc sử 
dụng trong thời hạn hai mýõi bốn tháng liềnữ 

12. Ðất ðýợc Nhà nýớc giaoấ cho thuê ðể thực hiện dự án ðầu tý mà không ðýợc sử dụng trong thời 
hạn mýời hai tháng liền hoặc tiến ðộ sử dụng ðất chậm hõn hai mýõi bốn tháng so với tiến ðộ ghi 
trong dự án ðầu týấ kể từ khi nhận bàn giao ðất trên thực ðịa mà không ðýợc cõ quan nhà nýớc có 
thẩm quyền quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðất ðó cho phépộ 

Ðiều ỂỆỒ Thu hồi ðất ðể sử dụng vào mục ðích quốc phòngấ an ninhấ lợi ích quốc giaấ lợi ích 
công cộng 

1. Nhà nýớc thực hiện việc thu hồi ðấtấ bồi thýờngấ giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạchấ kế 
hoạch sử dụng ðất ðýợc công bố hoặc khi dự án ðầu tý có nhu cầu sử dụng ðất phù hợp với quy 
hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

2. Trýớc khi thu hồi ðấtấ chậm nhất là chín mýõi ngày ðối với ðất nông nghiệp và một trãm tám 
mýõi ngày ðối với ðất phi nông nghiệpấ cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền phải thông báo cho ngýời 
bị thu hồi ðất biết lý do thu hồiấ thời gian và kế hoạch di chuyểnấ phýõng án tổng thể về bồi thýờngấ 
giải phóng mặt bằngấ tái ðịnh cýộ 

3. Sau khi có quyết ðịnh thu hồi ðất và phýõng án bồi thýờngấ giải phóng mặt bằngấ tái ðịnh cý ðã 
ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtấ ðýợc công bố công khaiấ có hiệu lực thi hànhấ 
ngýời bị thu hồi ðất phải chấp hành quyết ðịnh thu hồi ðấtộ 

Trýờng hợp ngýời bị thu hồi ðất không chấp hành quyết ðịnh thu hồi ðất thì Ủy ban nhân dân cấp 
có thẩm quyền quyết ðịnh thu hồi ðất ra quyết ðịnh cýỡng chếộ Ngýời bị cýỡng chế thu hồi ðất phải 
chấp hành quyết ðịnh cýỡng chế và có quyền khiếu nạiộ 

Ðiều ỨẾỒ Thu hồi ðất ðể sử dụng vào mục ðích phát triển kinh tế 
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1. Nhà nýớc thực hiện việc thu hồi ðất ðể sử dụng vào mục ðích phát triển kinh tế trong trýờng hợp 
ðầu tý xây dựng khu công nghiệpấ khu công nghệ caoấ khu kinh tế và các dự án ðầu tý lớn theo quy 
ðịnh của ỡhính phủộ 

Việc thu hồi ðất ðýợc thực hiện theo quy ðịnh tại Ðiều ựụ của Luật nàyộ 

2. Ðối với dự án sản xuấtấ kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc xét duyệt thì nhà 
ðầu tý ðýợc nhận chuyển nhýợngấ thuê quyền sử dụng ðấtấ nhận góp vốn bằng quyền sử dụng ðất 
của các tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân mà không phải thực hiện thủ tục thu hồi ðấtộ 

Ðiều ỨỬỒ Việc thu hồi ðất và quản lý quỹ ðất ðã thu hồi 

1. Nhà nýớc quyết ðịnh thu hồi ðất và giao ðất cho tổ chức phát triển quỹ ðất do Ủy ban nhân dân 
tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng thành lập ðể thực hiện việc thu hồi ðấtấ bồi thýờngấ giải 
phóng mặt bằng và trực tiếp quản lý quỹ ðất ðã thu hồi ðối với trýờng hợp sau khi quy hoạchấ kế 
hoạch sử dụng ðất ðýợc công bố mà chýa có dự án ðầu týộ 

2. Nhà nýớc thu hồi ðấtấ bồi thýờngấ giải phóng mặt bằng và giao ðất cho nhà ðầu tý ðể thực hiện 
dự án ðối với các trýờng hợp ðã có dự án ðầu tý ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

3. Cõ quan có thẩm quyền thu hồi ðất thực hiện việc thu hồi ðất ðối với các trýờng hợp quy ðịnh tại 
các khoản ẽấ ựấ ừấ ếấ ửấ ổấ ềấ ụấ ọỳấ ọọ và ọẽ Ðiều ựề của Luật này thì ðất ðã thu hồi thuộc khu vực 
nông thôn ðýợc giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lýấ thuộc khu vực ðô thị và khu vực ðã ðýợc quy 
hoạch ðể phát triển ðô thị ðýợc giao cho tổ chức phát triển quỹ ðất quản lýộ 

Ðiều ỨỤỒ Bồi thýờngấ tái ðịnh cý cho ngýời có ðất bị thu hồi 

1. Nhà nýớc thu hồi ðất của ngýời sử dụng ðất mà ngýời bị thu hồi ðất có giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ðất hoặc ðủ ðiều kiện ðể ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh tại 
Ðiều ếỳ của Luật này thì ngýời bị thu hồi ðất ðýợc bồi thýờngấ trừ các trýờng hợp quy ðịnh tại các 
khoản ẽấ ựấ ừấ ếấ ửấ ổấ ềấ ụấ ọỳấ ọọ và ọẽ Ðiều ựề và các ðiểm bấ cấ d, ð và g khoản ọ Ðiều ừự của 
Luật nàyộ 

2. Ngýời bị thu hồi loại ðất nào thì ðýợc bồi thýờng bằng việc giao ðất mới có cùng mục ðích sử 
dụngấ nếu không có ðất ðể bồi thýờng thì ðýợc bồi thýờng bằng giá trị quyền sử dụng ðất tại thời 
ðiểm có quyết ðịnh thu hồiộ 

3. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng lập và thực hiện các dự án tái ðịnh cý 
trýớc khi thu hồi ðất ðể bồi thýờng bằng nhà ởấ ðất ở cho ngýời bị thu hồi ðất ở mà phải di chuyển 
chỗ ởộ ẵhu tái ðịnh cý ðýợc quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một ðịa bàn và phải có 
ðiều kiện phát triển bằng hoặc tốt hõn nõi ở cũộ 

Trýờng hợp không có khu tái ðịnh cý thì ngýời bị thu hồi ðất ðýợc bồi thýờng bằng tiền và ðýợc ýu 
tiên mua hoặc thuê nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nýớc ðối với khu vực ðô thị; bồi thýờng bằng ðất ở 
ðối với khu vực nông thônấ trýờng hợp giá trị quyền sử dụng ðất ở bị thu hồi lớn hõn ðất ở ðýợc bồi 
thýờng thì ngýời bị thu hồi ðất ðýợc bồi thýờng bằng tiền ðối với phần chênh lệch ðóộ 

4. Trýờng hợp thu hồi ðất của hộ gia ðìnhấ cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có ðất ðể bồi thýờng 
cho việc tiếp tục sản xuất thì ngoài việc ðýợc bồi thýờng bằng tiềnấ ngýời bị thu hồi ðất còn ðýợc 
Nhà nýớc hỗ trợ ðể ổn ðịnh ðời sốngấ ðào tạo chuyển ðổi ngành nghềấ bố trí việc làm mớiộ 
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5. Trýờng hợp ngýời sử dụng ðất ðýợc Nhà nýớc bồi thýờng khi thu hồi ðất mà chýa thực hiện 
nghĩa vụ tài chính về ðất ðai theo quy ðịnh của pháp luật thì phải trừ ði giá trị nghĩa vụ tài chính 
chýa thực hiện trong giá trị ðýợc bồi thýờngấ hỗ trợộ 

6. Chính phủ quy ðịnh việc bồi thýờngấ tái ðịnh cý cho ngýời có ðất bị thu hồi và việc hỗ trợ ðể 
thực hiện thu hồi ðấtộ 

Ðiều ỨỂỒ Những trýờng hợp thu hồi ðất mà không bồi thýờng 

1. Nhà nýớc thu hồi ðất mà không bồi thýờng về ðất trong các trýờng hợp sau ðâyở 

a) Thu hồi ðất trong các trýờng hợp quy ðịnh tại các khoản ẽấ ựấ ừấ ếấ ửấ ổấ ềấ ụấ ọỳấ ọọ và ọẽ Ðiều 
38 của Luật nàyữ 

b) Ðất rừng phòng hộữ ðất rừng ðặc dụngữ ðất xây dựng trụ sở cõ quanấ xây dựng công trình sự 
nghiệpữ ðất sử dụng vào mục ðích quốc phòngấ an ninhữ ðất giao thông, thủy lợiữ ðất xây dựng các 
công trình vãn hóaấ y tếấ giáo dục và ðào tạoấ thể dục thể thao và các công trình công cộng khác 
không nhằm mục ðích kinh doanhữ ðất làm nghĩa trangấ nghĩa ðịaữ 

c) Ðất nông nghiệp do cộng ðồng dân cý sử dụngữ 

d) Ðất ðýợc Nhà nýớc giao có thu tiền sử dụng ðấtấ nhận chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất mà tiền 
sử dụng ðấtấ tiền nhận chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nýớcữ 

ð) Ðất thuê của Nhà nýớcữ 

e) Trýờng hợp không ðủ ðiều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất quy ðịnh tại Ðiều ếỳ của 
Luật nàyữ 

g) Ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích của xãấ phýờngấ thị trấnộ 

2. Khi Nhà nýớc thu hồi ðấtấ ngýời bị thu hồi ðất không ðýợc bồi thýờng về tài sản gắn liền với ðất 
trong các trýờng hợp sau ðâyở 

a) Tài sản gắn liền với ðất ðýợc tạo ra tại khu vực ðất bị thu hồi sau khi quy hoạchấ kế hoạch sử 
dụng ðấtấ quy hoạch xây dựng ðô thịấ quy hoạch xây dựng ðiểm dân cý nông thôn ðã ðýợc công bố 
mà không ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền cho phépữ 

b) Tài sản gắn liền với ðất ðýợc tạo ra trýớc khi có quyết ðịnh thu hồi ðất mà trái với mục ðích sử 
dụng ðất ðã ðýợc xác ðịnh trong quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất tại thời ðiểm xây dựng công trình 
ðóữ 

c) Ðất bị thu hồi thuộc các trýờng hợp quy ðịnh tại các khoản ừấ ửấ 7 và ọỳ Ðiều ựề của Luật nàyộ 

3. Ngýời bị thu hồi ðất quy ðịnh tại khoản ọ nhýng không thuộc khoản ẽ Ðiều này ðýợc bồi thýờng 
thiệt hại về tài sản gắn liền với ðất bị thu hồiộ 

4. Chính phủ quy ðịnh việc xử lý ðối với tiền sử dụng ðấtấ tiền thuê ðấtấ tài sản ðã ðầu tý trên ðất 
trong trýờng hợp thu hồi ðất quy ðịnh tại các khoản ẽấ ựấ ếấ ềấ ụấ ọọ và ọẽ Ðiều ựề của Luật nàyộ 
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Ðiều ỨỨỒ Thẩm quyền thu hồi ðất 

1. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quyết ðịnh thu hồi ðất ðối với tổ chứcấ cõ 
sở tôn giáoấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoàiấ trừ trýờng hợp quy 
ðịnh tại khoản ẽ Ðiều nàyộ 

2. Ủy ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh quyết ðịnh thu hồi ðất ðối với hộ gia 
ðìnhấ cá nhânấ cộng ðồng dân cýấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài thuộc ðối týợng ðýợc mua 
nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ðất ở tại Việt Namộ 

3. Cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền thu hồi ðất quy ðịnh tại khoản ọ và khoản ẽ Ðiều này không 
ðýợc ủy quyềnộ 

Ðiều ỨầỒ Trýng dụng ðất có thời hạn 

1. Nhà nýớc trýng dụng ðất có thời hạn trong trýờng hợp có nhu cầu khẩn cấp của chiến tranhấ thiên 
tai hoặc trong tình trạng khẩn cấp khácộ 

Hết thời hạn trýng dụng ðất hoặc ðã thực hiện xong mục ðích trýng dụng ðấtấ Nhà nýớc trả lại ðất 
và bồi thýờng thiệt hại cho ngýời bị trýng dụng ðất do việc trýng dụng ðất gây raộ 

2. Chính phủ quy ðịnh cụ thể về việc trýng dụng ðấtộ 

Mục ầ 
ÐÃNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤTụ LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SÕ ÐỊA CHÍNHụ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤTụ THÔNG KÊụ 
KIỂM KÊ ÐẤT ÐAI 

Ðiều ỨỜỒ Ðãng ký quyền sử dụng ðất 

Việc ðãng ký quyền sử dụng ðất ðýợc thực hiện tại vãn phòng ðãng ký quyền sử dụng ðất trong các 
trýờng hợp sau ðâyở 

1. Ngýời ðang sử dụng ðất chýa ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðấtữ 

2. Ngýời sử dụng ðất thực hiện quyền chuyển ðổiấ chuyển nhýợngấ thừa kếấ tặng choấ cho thuêấ cho 
thuê lại quyền sử dụng ðấtữ thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh của 
Luật nàyữ 

3. Ngýời nhận chuyển quyền sử dụng ðấtữ 

4. Ngýời sử dụng ðất ðã có giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm 
quyền cho phép ðổi tênấ chuyển mục ðích sử dụng ðấtấ thay ðổi thời hạn sử dụng ðất hoặc có thay 
ðổi ðýờng ranh giới thửa ðấtữ 

5. Ngýời ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Toà án nhân dânấ quyết ðịnh thi hành 
án của cõ quan thi hành ánấ quyết ðịnh giải quyết tranh chấp ðất ðai của cõ quan nhà nýớc có thẩm 
quyền ðã ðýợc thi hànhộ 

Ðiều ỨỘỒ Lập và quản lý hồ sõ ðịa chính 
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1. Hồ sõ ðịa chính bao gồmở 

a) Bản ðồ ðịa chínhữ 

b) Sổ ðịa chínhữ 

c) Sổ mục kê ðất ðai; 

d) Sổ theo dõi biến ðộng ðất ðai. 

2. Nội dung hồ sõ ðịa chính bao gồm các thông tin về thửa ðất sau ðâyở 

a) Số hiệuấ kích thýớcấ hình thểấ diện tíchấ vị tríữ 

b) Ngýời sử dụng thửa ðấtữ  

c) Nguồn gốcấ mục ðíchấ thời hạn sử dụng ðấtữ 

d) Giá ðấtấ tài sản gắn liền với ðấtấ nghĩa vụ tài chính về ðất ðai ðã thực hiện và chýa thực hiệnữ 

ð) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ðấtấ quyền và những hạn chế về quyền của ngýời sử dụng ðấtữ 

e) Biến ðộng trong quá trình sử dụng ðất và các thông tin khác có liên quanộ 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trýờng quy ðịnh về hồ sõ ðịa chínhấ hýớng dẫn việc lậpấ chỉnh lý và quản 
lý hồ sõ ðịa chínhộ 

Ðiều ỨỔỒ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất 

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất ðýợc cấp cho ngýời sử dụng ðất theo một mẫu thống nhất 
trong cả nýớc ðối với mọi loại ðấtộ 

Trýờng hợp có tài sản gắn liền với ðất thì tài sản ðó ðýợc ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ðấtữ chủ sở hữu tài sản phải ðãng ký quyền sở hữu tài sản theo quy ðịnh của pháp luật về ðãng 
ký bất ðộng sảnộ 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất do ỗộ Tài nguyên và Môi trýờng phát hànhộ 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất ðýợc cấp theo từng thửa ðấtộ 

Trýờng hợp quyền sử dụng ðất là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ðất phải ghi cả họấ tên vợ và họấ tên chồngộ 

Trýờng hợp thửa ðất có nhiều cá nhânấ hộ gia ðìnhấ tổ chức cùng sử dụng thì giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ðất ðýợc cấp cho từng cá nhânấ từng hộ gia ðìnhấ từng tổ chức ðồng quyền sử dụngộ 

Trýờng hợp thửa ðất thuộc quyền sử dụng chung của cộng ðồng dân cý thì giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ðất ðýợc cấp cho cộng ðồng dân cý và trao cho ngýời ðại diện hợp pháp của cộng ðồng dân 
cý ðóộ 
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Trýờng hợp thửa ðất thuộc quyền sử dụng chung của cõ sở tôn giáo thì giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ðất ðýợc cấp cho cõ sở tôn giáo và trao cho ngýời có trách nhiệm cao nhất của cõ sở tôn giáo 
ðóộ 

Chính phủ quy ðịnh cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất ðối với nhà chung cýấ nhà 
tập thểộ 

4. Trýờng hợp ngýời sử dụng ðất ðã ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất, giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ðất ở tại ðô thị thì không phải ðổi giấy chứng nhận ðó sang 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh của Luật nàyộ ẵhi chuyển quyền sử dụng ðất thì 
ngýời nhận quyền sử dụng ðất ðó ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh của 
Luật nàyộ 

Ðiều ỨỆỒ Những trýờng hợp ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất 

Nhà nýớc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất cho những trýờng hợp sau ðâyở 

1. Ngýời ðýợc Nhà nýớc giao ðấtấ cho thuê ðấtấ trừ trýờng hợp thuê ðất nông nghiệp sử dụng vào 
mục ðích công ích của xãấ phýờngấ thị trấnữ 

2. Ngýời ðýợc Nhà nýớc giao ðấtấ cho thuê ðất từ ngày ọế tháng ọỳ nãm ọụụự ðến trýớc ngày Luật 
này có hiệu lực thi hành mà chýa ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất; 

3. Ngýời ðang sử dụng ðất theo quy ðịnh tại Ðiều ếỳ và Ðiều ếọ của Luật này mà chýa ðýợc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ðấtữ 

4. Ngýời ðýợc chuyển ðổiấ nhận chuyển nhýợngấ ðýợc thừa kếấ nhận tặng cho quyền sử dụng ðấtữ 
ngýời nhận quyền sử dụng ðất khi xử lý hợp ðồng thế chấpấ bảo lãnh bằng quyền sử dụng ðất ðể thu 
hồi nợữ tổ chức sử dụng ðất là pháp nhân mới ðýợc hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử 
dụng ðấtữ 

5. Ngýời ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Tòa án nhân dânấ quyết ðịnh thi hành 
án của cõ quan thi hành án hoặc quyết ðịnh giải quyết tranh chấp ðất ðai của cõ quan nhà nýớc có 
thẩm quyền ðã ðýợc thi hànhữ 

6. Ngýời trúng ðấu giá quyền sử dụng ðấtấ ðấu thầu dự án có sử dụng ðấtữ 

7. Ngýời sử dụng ðất quy ðịnh tại các ðiều ụỳấ ụọ và  92 của Luật nàyữ 

8. Ngýời mua nhà ở gắn liền với ðất ởữ 

9. Ngýời ðýợc Nhà nýớc thanh lýấ hóa giá nhà ở gắn liền với ðất ởộ 

Ðiều ầẾỒ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất cho hộ gia ðìnhấ cá  nhânấ cộng ðồng dân cý 
ðang sử dụng ðất 

1. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðang sử dụng ðất ổn ðịnhấ ðýợc Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn xác 
nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau ðây thì ðýợc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ðất và không phải nộp tiền sử dụng ðấtở 
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a) Những giấy tờ về quyền ðýợc sử dụng ðất ðai trýớc ngày ọế tháng ọỳ nãm ọụụự do cõ quan có 
thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách ðất ðai của Nhà nýớc Việt Nam dân chủ cộng 
hòaấ ỡhính phủ ỡách mạng lâm thời ỡộng hòa miền nam Việt Nam và Nhà nýớc ỡộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Namữ 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất tạm thời ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền cấp hoặc có 
tên trong sổ ðãng ký ruộng ðấtấ sổ ðịa chínhữ 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kếấ tặng cho quyền sử dụng ðất hoặc tài sản gắn liền với ðấtữ giấy tờ 
giao nhà tình nghĩa gắn liền với ðấtữ 

d) Giấy tờ chuyển nhýợng quyền sử dụng ðấtấ mua bán nhà ở gắn liền với ðất ở trýớc ngày ọế tháng 
10 nãm ọụụựấ nay ðýợc Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn xác nhận là ðã sử dụng trýớc ngày ọế 
tháng ọỳ nãm ọụụựữ 

ð) Giấy tờ về thanh lýấ hóa giá nhà ở gắn liền với ðất ở theo quy ðịnh của pháp luậtữ 

e) Giấy tờ do cõ quan có thẩm quyền thuộc chế ðộ cũ cấp cho ngýời sử dụng ðấtộ 

2. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðang sử dụng ðất có một trong các loại giấy tờ quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều 
này mà trên giấy tờ ðó ghi tên ngýời khácấ kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng ðất có 
chữ ký của các bên có liên quanấ nhýng ðến trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành chýa thực 
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh của pháp luậtấ nay ðýợc Ủy ban nhân dân xãấ 
phýờngấ thị trấn xác nhận là ðất không có tranh chấp thì ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ðất và không phải nộp tiền sử dụng ðấtộ 

3. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðang sử dụng ðất có hộ khẩu thýờng trú tại ðịa phýõng và trực tiếp sản xuất 
nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối tại vùng có ðiều kiện kinh tế - xã hội khó 
khãn ở miền núiấ hải ðảoấ nay ðýợc Ủy ban nhân dân xã nõi có ðất xác nhận là ngýời ðã sử dụng ðất 
ổn ðịnhấ không có tranh chấp thì ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất và không phải nộp 
tiền sử dụng ðấtộ 

4. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðang sử dụng ðất không có các loại giấy tờ quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều này 
nhýng ðất ðã ðýợc sử dụng ổn ðịnh từ trýớc ngày ọế tháng ọỳ nãm ọụụựấ nay ðýợc Ủy ban nhân 
dân xãấ phýờngấ thị trấn xác nhận là ðất không có tranh chấpấ phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất ðã 
ðýợc xét duyệt ðối với nõi ðã có quy hoạch sử dụng ðất thì ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ðất và không phải nộp tiền sử dụng ðấtộ 

5. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Tòa án nhân dânấ quyết 
ðịnh thi hành án của cõ quan thi hành ánấ quyết ðịnh giải quyết tranh chấp ðất ðai của cõ quan nhà 
nýớc có thẩm quyền ðã ðýợc thi hành thì ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất sau khi thực 
hiện nghĩa vụ tài chính theo quy ðịnh của pháp luậtộ 

6. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðang sử dụng ðất không có các loại giấy tờ quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều này 
nhýng ðất ðã ðýợc sử dụng từ ngày ọế tháng ọỳ nãm ọụụự ðến trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi 
hànhấ nay ðýợc Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn xác nhận là ðất không có tranh chấpấ phù hợp 
với quy hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc xét duyệt ðối với nõi ðã có quy hoạch sử dụng ðất thì ðýợc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất và phải nộp tiền sử dụng ðất theo quy ðịnh của ỡhính phủộ 

7. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðang sử dụng ðất ðýợc Nhà nýớc giao ðấtấ cho thuê ðất từ ngày ọế tháng ọỳ 
nãm ọụụự ðến trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chýa ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng ðất thì ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðấtữ trýờng hợp chýa thực hiện nghĩa vụ 
tài chính thì phải thực hiện theo quy ðịnh của pháp luậtộ 

8. Cộng ðồng dân cý ðang sử dụng ðất có các công trình là ðìnhấ ðềnấ miếuấ amấ từ ðýờngấ nhà thờ 
họ ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất khi có các ðiều kiện sau ðâyở 

a) Có ðõn ðề nghị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðấtữ 

b) Ðýợc Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn nõi có ðất xác nhận là ðất sử dụng chung cho cộng 
ðồng và không có tranh chấpộ 

Phần I  

Phần II 

Ngày ọỳ-12-2003, Chủ tịch nýớc Trần Ðức Lýõng ðã ký Lệnh số ẽựĩẽỳỳựĩLĩỡTN công bố Luật ðất 
ðai, ðã ðýợc Quốc hội nýớc ỡộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa Xỏấ kỳ  họp thứ ừ thông qua 
ngày ẽử-11-2003. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày ọ-7-2004. 

Ðiều ầỬỒ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất cho tổ chứcấ cõ sở tôn giáo ðang sử dụng ðất 

1. Tổ chức ðang sử dụng ðất ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất ðối với phần diện tích 
ðất sử dụng ðúng mục ðíchấ có hiệu quảộ 

2. Phần diện tích ðất mà tổ chức ðang sử dụng nhýng không ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ðất ðýợc giải quyết nhý sauở 

a) Nhà nýớc thu hồi phần diện tích ðất không sử dụngấ sử dụng không ðúng mục ðíchấ sử dụng 
không hiệu quảữ 

b) Tổ chức phải bàn giao phần diện tích ðã sử dụng làm ðất ở cho Ủy ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị 
xãấ thành phố thuộc tỉnh ðể quản lýữ trýờng hợp doanh nghiệp nhà nýớc sản xuất nông nghiệpấ lâm 
nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối ðã ðýợc Nhà nýớc giao ðất mà doanh nghiệp ðó cho hộ gia 
ðìnhấ cá nhân sử dụng một phần quỹ ðất làm ðất ở thì phải bố trí lại diện tích ðất ở thành khu dân cý 
trình Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng nõi có ðất xét duyệt trýớc khi bàn giao 
cho ðịa phýõng quản lýộ 

3. Ðối với tổ chức kinh tế lựa chọn hình thức thuê ðất thì cõ quan quản lý ðất ðai của tỉnhấ thành 
phố trực thuộc trung ýõng làm thủ tục ký hợp ðồng thuê ðất trýớc khi cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ðấtộ 

4. Cõ sở tôn giáo ðang sử dụng ðất ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất khi có các ðiều 
kiện sau ðâyở 

a) Cõ sở tôn giáo ðýợc Nhà nýớc cho phép hoạt ðộngữ 

b) Có ðề nghị bằng vãn bản của tổ chức tôn giáo có cõ sở tôn giáo ðóữ 

c) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn nõi có ðất về nhu cầu sử dụng ðất của cõ 
sở tôn giáo ðóộ 
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Ðiều ầỤỒ Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất 

1. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất 
cho tổ chứcấ cõ sở tôn giáoấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoàiấ trừ 
trýờng hợp quy ðịnh tại khoản ẽ Ðiều nàyộ 

2. Ủy ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ðất cho hộ gia ðìnhấ cá nhânấ cộng ðồng dân cýấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài mua nhà ở 
gắn liền với quyền sử dụng ðất ởộ 

3. Cõ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều này 
ðýợc ủy quyền cho cõ quan quản lý ðất ðai cùng cấpộ 

Chính phủ quy ðịnh ðiều kiện ðýợc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðấtộ 

Ðiều ầỂỒ Thống kêấ kiểm kê ðất ðai 

1. Việc thống kêấ kiểm kê ðất ðai ðýợc thực hiện theo quy ðịnh sau ðâyở 

a) Ðõn vị thống kêấ kiểm kê ðất ðai là xãấ phýờngấ thị trấnữ 

b) Việc thống kê ðất ðai ðýợc tiến hành một nãm một lầnữ 

c) Việc kiểm kê ðất ðai ðýợc tiến hành nãm nãm một lầnộ 

2. Trách nhiệm thực hiện việc thống kêấ kiểm kê ðất ðai ðýợc quy ðịnh nhý sauở 

a) Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc thống kêấ kiểm kê ðất ðai của ðịa phýõngữ 

b) Ủy ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnhấ xãấ phýờngấ thị trấn báo cáo kết quả 
thống kêấ kiểm kê ðất ðai của ðịa phýõng lên Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếpữ Ủy ban nhân dân 
tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng báo cáo kết quả thống kêấ kiểm kê ðất ðai lên ỗộ Tài nguyên 
và Môi trýờngữ 

c) Bộ Tài nguyên và Môi trýờng tổng hợp báo cáo ỡhính phủ kết quả thống kê ðất ðai hàng nãmấ 
kết quả kiểm kê ðất ðai nãm nãm của cả nýớcữ 

d) Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả kiểm kê ðất ðai nãm nãm ðồng thời với kế hoạch sử dụng 
ðất nãm nãm của cả nýớcộ 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trýờng quy ðịnh biểu mẫu và hýớng dẫn phýõng pháp thống kêấ kiểm kê 
ðất ðai. 

Mục 6 
TÀI CHÍNH VỀ ÐẤT ÐAI VÀ GIÁ ÐẤT 

Ðiều ầỨỒ Nguồn thu ngân sách nhà nýớc từ ðất ðai 

1. Nguồn thu ngân sách nhà nýớc từ ðất ðai bao gồmở 
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a) Tiền sử dụng ðất trong các trýờng hợp giao ðất có thu tiền sử dụng ðấtấ chuyển mục ðích sử dụng 
ðất từ ðất ðýợc Nhà nýớc giao không thu tiền sử dụng ðất sang ðất ðýợc Nhà nýớc giao có thu tiền 
sử dụng ðấtấ chuyển từ hình thức thuê ðất sang hình thức ðýợc Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử 
dụng ðấtữ 

b) Tiền thuê ðất ðối với ðất do Nhà nýớc cho thuêữ 

c) Thuế sử dụng ðấtữ 

d) Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng ðấtữ 

ð) Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về ðất ðai; 

e) Tiền bồi thýờng cho Nhà nýớc khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng ðất ðai; 

g) Phí và lệ phí trong quản lýấ sử dụng ðất ðai. 

2. Chính phủ quy ðịnh việc thu tiền sử dụng ðấtấ tiền thuê ðấtấ tiền xử phạt vi phạm pháp luật về ðất 
ðai, tiền bồi thýờng cho Nhà nýớc khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng ðất ðai. 

Ðiều ầầỒ Giá ðất 

Giá ðất ðýợc hình thành trong các trýờng hợp sau ðâyở 

1. Do Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quy ðịnh giá theo quy ðịnh tại khoản 
3 và khoản ừ Ðiều ếử của Luật nàyữ 

2. Do ðấu giá quyền sử dụng ðất hoặc ðấu thầu dự án có sử dụng ðấtữ 

3. Do ngýời sử dụng ðất thỏa thuận về giá ðất với những ngýời có liên quan khi thực hiện các 
quyền chuyển nhýợngấ cho thuêấ cho thuê lại quyền sử dụng ðấtữ góp vốn bằng quyền sử dụng ðấtộ 

Ðiều ầỜỒ Giá ðất do Nhà nýớc quy ðịnh 

1. Việc ðịnh giá ðất của Nhà nýớc phải bảo ðảm các nguyên tắc sau ðâyở 

a) Sát với giá chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất thực tế trên thị trýờng trong ðiều kiện bình thýờngữ 
khi có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất thực tế trên thị trýờng thì phải 
ðiều chỉnh cho phù hợpữ 

b) Các thửa ðất liền kề nhauấ có ðiều kiện tự nhiênấ kinh tếấ xã hộiấ kết cấu hạ tầng nhý nhauấ có 
cùng mục ðích sử dụng hiện tại, cùng mục ðích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá nhý nhauữ 

c) Ðất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõngấ có ðiều kiện tự nhiênấ 
kết cấu hạ tầng nhý nhauấ có cùng mục ðích sử dụng hiện tạiấ cùng mục ðích sử dụng theo quy 
hoạch thì mức giá nhý nhauộ  

2. Chính phủ quy ðịnh phýõng pháp xác ðịnh giá ðấtữ khung giá các loại ðất cho từng vùngấ theo 
từng thời gianữ trýờng hợp phải ðiều chỉnh giá ðất và việc xử lý chênh lệch giá ðất liền kề giữa các 
tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõngộ 
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3. Cãn cứ vào nguyên tắc ðịnh giá ðất quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều nàyấ phýõng pháp xác ðịnh giá ðất 
và khung giá các loại ðất do ỡhính phủ quy ðịnhấ Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung 
ýõng xây dựng giá ðất cụ thể tại ðịa phýõng trình ắội ðồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trýớc khi 
quyết ðịnhộ 

4. Giá ðất do Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quy ðịnh ðýợc công bố công 
khai vào ngày ỳọ tháng ỳọ hàng nãm ðýợc sử dụng làm cãn cứ ðể tính thuế sử dụng ðấtấ thuế thu 
nhập từ chuyển quyền sử dụng ðấtữ tính tiền sử dụng ðất và tiền thuê ðất khi giao ðấtấ cho thuê ðất 
không thông qua ðấu giá quyền sử dụng ðất hoặc ðấu thầu dự án có sử dụng ðấtữ tính giá trị quyền 
sử dụng ðất khi giao ðất không thu tiền sử dụng ðấtấ lệ phí trýớc bạấ bồi thýờng khi Nhà nýớc thu 
hồi ðấtữ tính tiền bồi thýờng ðối với ngýời có hành vi vi phạm pháp luật về ðất ðai mà gây thiệt hại 
cho Nhà nýớcộ 

Ðiều ầỘỒ Tý vấn giá ðất 

1. Tổ chức có ðủ ðiều kiệnấ nãng lực và ðýợc hoạt ðộng dịch vụ về giá ðất thì ðýợc tý vấn giá ðấtộ 

2. Việc xác ðịnh giá ðất tý vấn phải tuân theo các nguyên tắc ðịnh giá ðấtấ phýõng pháp xác ðịnh 
giá ðất do ỡhính phủ quy ðịnhộ  

3. Giá ðất tý vấn ðýợc sử dụng ðể tham khảo trong quản lý nhà nýớc về tài chính ðất ðai và trong 
hoạt ðộng giao dịch về quyền sử dụng ðấtộ 

Ðiều ầỔỒ Ðấu giá quyền sử dụng ðấtấ ðấu thầu dự án có sử dụng ðất 

1. Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðấtấ cho thuê ðất theo hình thức ðấu giá quyền sử dụng ðất 
hoặc ðấu thầu dự án có sử dụng ðất trong các trýờng hợp sau ðâyở 

a) Ðầu tý xây dựng nhà ở ðể bán hoặc cho thuêữ 

b) Ðầu tý xây dựng kết cấu hạ tầng ðể chuyển nhýợng hoặc cho thuêữ 

c) Sử dụng quỹ ðất ðể tạo vốn cho ðầu tý xây dựng kết cấu hạ tầngữ 

d) Sử dụng ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanhữ 

ð) Cho thuê ðất thuộc quỹ ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích ðể sản xuất nông nghiệpấ 
lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muốiữ  

e) Các trýờng hợp khác do ỡhính phủ quy ðịnhộ 

2. Thực hiện ðấu giá quyền sử dụng ðất ðể thi hành ánấ xử lý hợp ðồng thế chấpấ bảo lãnh bằng 
quyền sử dụng ðất ðể thu hồi nợộ 

3. Giá trúng ðấu giá quyền sử dụng ðất hoặc trúng ðấu thầu dự án có sử dụng ðất không ðýợc thấp 
hõn giá ðất do Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quy ðịnhộ 

4. Việc ðấu giá quyền sử dụng ðất hoặc ðấu thầu dự án có sử dụng ðất quy ðịnh tại khoản ọ và 
khoản ẽ Ðiều này ðýợc thực hiện theo quy ðịnh của pháp luật về ðấu giáấ ðấu thầuộ 
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Ðiều ầỆỒ Giá trị quyền sử dụng ðất trong tài sản của tổ chức ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu 
tiền sử dụng ðất và trong tài sản của doanh nghiệp nhà nýớc 

1. Tổ chức ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðất thì giá trị quyền sử dụng ðất ðýợc 
tính vào giá trị tài sản giao cho tổ chức ðóữ tổ chức ðýợc giao ðất có trách nhiệm bảo toàn quỹ ðấtộ 

2. Doanh nghiệp nhà nýớc ðýợc Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðấtấ nhận chuyển nhýợng 
quyền sử dụng ðất mà tiền sử dụng ðấtấ tiền nhận chuyển nhýợng ðã trả có nguồn gốc từ ngân sách 
nhà nýớc thì số tiền ðó ðýợc ghi vào giá trị vốn của Nhà nýớc tại doanh nghiệpữ doanh nghiệp có 
trách nhiệm bảo toàn quỹ ðấtộ 

3. Khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nýớc ðối với các trýờng hợp quy ðịnh tại khoản ẽ Ðiều này 
mà doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao ðất có thu tiền sử dụng ðất thì phải xác ðịnh 
lại giá trị quyền sử dụng ðất ðó sát với giá chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất thực tế trên thị 
trýờngộ 

4. Chính phủ quy ðịnh cụ thể việc tính giá trị quyền sử dụng ðất ðối với các trýờng hợp quy ðịnh tại 
các khoản ọấ ẽ và ự Ðiều nàyộ 

Ðiều ỜẾỒ Miễnấ giảm tiền sử dụng ðấtấ tiền thuê ðất 

1. Ngýời sử dụng ðất mà Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðấtấ cho thuê ðất ðýợc miễnấ giảm 
tiền sử dụng ðấtấ tiền thuê ðất trong các trýờng hợp sau ðâyở 

a) Sử dụng ðất vào mục ðích sản xuấtấ kinh doanh thuộc lĩnh vựcấ ðịa bàn ýu ðãi ðầu týữ 

b) Sử dụng ðất ðể xây dựng công trình công cộng có mục ðích kinh doanhữ 

c) Thực hiện chính sách nhà ởấ ðất ở ðối với ngýời có công với cách mạngấ hộ gia ðình nghèoấ ðồng 
bào dân tộc thiểu số ở vùng có ðiều kiện kinh tế - xã hội ðặc biệt khó khãnữ 

d) Nhà máyấ xí nghiệp phải di dời theo quy hoạchữ 

ð) Sử dụng ðất ðể xây dựng nhà chung cý cho công nhân của các khu công nghiệpấ ký túc xá sinh 
viênấ nhà ở cho ngýời phải di dời do thiên taiữ 

e) Các trýờng hợp khác theo quy ðịnh của ỡhính phủộ 

2. Chính phủ quy ðịnh cụ thể việc miễnấ giảm tiền sử dụng ðấtấ tiền thuê ðấtộ 

Mục Ộ 
QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT TRONG THỊ TRÝỜNG BẤT ÐỘNG SẢN 

Ðiều ỜỬỒ Ðất ðýợc tham gia thị trýờng bất ðộng sản 

Ðất ðýợc tham gia thị trýờng bất ðộng sản bao gồmở 

1. Ðất mà Luật này cho phép ngýời sử dụng ðất có một trong các quyền chuyển ðổiấ chuyển 
nhýợngấ cho thuêấ cho thuê lạiấ thừa kếấ tặng cho quyền sử dụng ðấtữ thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn 
bằng quyền sử dụng ðấtữ 
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2. Ðất thuê mà trên ðó có tài sản ðýợc pháp luật cho phép tham gia vào thị trýờng bất ðộng sảnộ 

Ðiều 62. Ðiều kiện ðể ðất tham gia thị trýờng bất ðộng sản 

Ðất ðýợc tham gia thị trýờng bất ðộng sản nếu ngýời sử dụng ðất ðó có ðủ các ðiều kiện quy ðịnh 
tại khoản ọ Ðiều ọỳử của Luật nàyộ 

Ðối với trýờng hợp ðất mà Nhà nýớc giaoấ cho thuê ðể thực hiện các dự án ðầu tý thì phải ðầu tý 
vào ðất theo ðúng dự án ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

Ðiều ỜỂỒ Quản lý ðất ðai trong việc phát triển thị trýờng bất ðộng sản  

Nhà nýớc quản lý ðất ðai trong việc phát triển thị trýờng bất ðộng sản bằng các biện pháp sau ðâyở 

1. Tổ chức ðãng ký hoạt ðộng giao dịch về quyền sử dụng ðấtữ 

2. Tổ chức ðãng ký hoạt ðộng phát triển quỹ ðấtấ ðầu tý xây dựng kinh doanh bất ðộng sảnữ 

3. Tổ chức ðãng ký hoạt ðộng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho thị trýờng bất ðộng sảnữ 

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngýời tham gia giao dịch về quyền sử dụng ðất trong thị 
trýờng bất ðộng sảnữ 

5. Thực hiện các biện pháp bình ổn giá ðấtấ chống ðầu cõ ðất ðai. 

Mục Ổ 
TỔ CHỨC CÕ QUAN QUẢN LÝ ÐẤT ÐAI 

Ðiều ỜỨỒ Cõ quan quản lý ðất ðai 

1. Hệ thống tổ chức cõ quan quản lý ðất ðai ðýợc thành lập thống nhất từ trung ýõng ðến cõ sởộ 

2. Cõ quan quản lý nhà nýớc về ðất ðai ở trung ýõng là ỗộ Tài nguyên và Môi trýờngộ 

Cõ quan quản lý ðất ðai ở ðịa phýõng ðýợc thành lập ở tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõngữ 
huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnhộ 

Cõ quan quản lý ðất ðai cấp nào trực thuộc cõ quan hành chính nhà nýớc cấp ðóộ 

Cõ quan quản lý ðất ðai ở ðịa phýõng có vãn phòng ðãng ký quyền sử dụng ðất là cõ quan dịch vụ 
công thực hiện chức nãng quản lý hồ sõ ðịa chính gốcấ chỉnh lý thống nhất hồ sõ ðịa chínhấ phục vụ 
ngýời sử dụng ðất thực hiện các quyền và nghĩa vụộ 

Ðiều ỜầỒ Cán bộ ðịa chính xãấ phýờngấ thị trấn 

1. Xãấ phýờngấ thị trấn có cán bộ ðịa chínhộ 

2. Cán bộ ðịa chính xãấ phýờngấ thị trấn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn 
trong việc quản lý ðất ðai tại ðịa phýõngộ 
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3. Cán bộ ðịa chính xãấ phýờngấ thị trấn do Ủy ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc 
tỉnh bổ nhiệmấ miễn nhiệmộ  

CHÝÕNG III 
CHẾ ÐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ÐẤT 

Mục Ử 
THỜI HẠN SỬ DỤNG ÐẤT 

Ðiều ỜỜỒ Ðất sử dụng ổn ðịnh lâu dài 

Ngýời sử dụng ðất ðýợc sử dụng ðất ổn ðịnh lâu dài trong các trýờng hợp sau ðâyở 

1. Ðất rừng phòng hộấ ðất rừng ðặc dụngữ 

2. Ðất nông nghiệp do cộng ðồng dân cý sử dụng quy ðịnh tại khoản ừ Ðiều ổọ của Luật nàyữ 

3. Ðất ởữ 

4. Ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanh của hộ gia ðìnhấ cá nhân ðang sử dụng ổn 
ðịnh ðýợc Nhà nýớc công nhận quyền sử dụng ðấtữ 

5. Ðất xây dựng trụ sở cõ quanấ xây dựng công trình sự nghiệp quy ðịnh tại Ðiều 88 của Luật nàyữ 

6. Ðất sử dụng vào mục ðích quốc phòngấ an ninhữ 

7. Ðất do cõ sở tôn giáo sử dụng quy ðịnh tại Ðiều ụụ của Luật nàyữ 

8. Ðất có các công trình là ðìnhấ ðềnấ miếuấ amấ từ ðýờngấ nhà thờ họữ 

9. Ðất giao thôngấ thủy lợiữ ðất xây dựng các công trình vãn hóaấ y tếấ giáo dục và ðào tạoấ thể dục 
thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục ðích kinh 
doanh; ðất có di tích lịch sử - vãn hóaấ danh lam thắng cảnhữ 

10. Ðất làm nghĩa trangấ nghĩa ðịaộ 

Ðiều ỜỘỒ Ðất sử dụng có thời hạn 

Ngýời sử dụng ðất ðýợc sử dụng ðất có thời hạn trong các trýờng hợp sau ðâyở 

1. Thời hạn giao ðất trồng cây hàng nãmấ ðất nuôi trồng thủy sảnấ ðất làm muối cho hộ gia ðìnhấ cá 
nhân sử dụng quy ðịnh tại khoản ọ và khoản ừ Ðiều ổỳ của Luật này là hai mýõi nãmữ thời hạn giao 
ðất trồng cây lâu nãmấ ðất rừng sản xuất cho hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng quy ðịnh tại các khoản ẽấ 
3 và ừ Ðiều ổỳ của Luật này là nãm mýõi nãmộ 

Thời hạn cho thuê ðất trồng cây hàng nãmấ ðất nuôi trồng thủy sảnấ ðất làm muối cho hộ gia ðìnhấ 
cá nhân sử dụng là không quá hai mýõi nãmữ thời hạn cho thuê ðất trồng cây lâu nãmấ ðất rừng sản 
xuất cho hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng là không quá nãm mýõi nãmộ 
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Thời hạn giao ðấtấ cho thuê ðất ðýợc tính từ ngày có quyết ðịnh giao ðất, cho thuê ðất của cõ quan 
nhà nýớc có thẩm quyềnữ trýờng hợp ðất ðýợc Nhà nýớc giaoấ cho thuê trýớc ngày ọế tháng ọỳ nãm 
1993 thì thời hạn giao ðấtấ cho thuê ðất ðýợc tính từ ngày ọế tháng ọỳ nãm ọụụựộ 

Khi hết thời hạnấ ngýời sử dụng ðất ðýợc Nhà nýớc tiếp tục giao ðấtấ cho thuê ðất nếu có nhu cầu 
tiếp tục sử dụngấ chấp hành ðúng pháp luật về ðất ðai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng ðất 
ðó phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc xét duyệtữ 

2. Thời hạn sử dụng ðối với diện tích ðất nông nghiệp výợt hạn mức do ðýợc giao trýớc ngày ỳọ 
tháng ỳọ nãm ọụụụ bằng một phần hai thời hạn quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều nàyấ sau ðó phải chuyển 
sang thuê ðấtữ 

3. Thời hạn giao ðấtấ cho thuê ðất ðối với tổ chức kinh tế ðể sử dụng vào mục ðích sản xuất nông 
nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muốiữ tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðể sử dụng 
ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanhữ tổ chức kinh tế ðể thực hiện các dự án ðầu 
týữ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðể thực hiện các dự án ðầu 
tý tại Việt Nam ðýợc xem xétấ quyết ðịnh trên cõ sở dự án ðầu tý hoặc ðõn xin giao ðấtấ thuê ðất 
nhýng không quá nãm mýõi nãmữ ðối với dự án có vốn ðầu tý lớn nhýng thu hồi vốn chậmấ dự án 
ðầu tý vào ðịa bàn có ðiều kiện kinh tế - xã hội khó khãnấ ðịa bàn có ðiều kiện kinh tế - xã hội ðặc 
biệt khó khãn mà cần thời hạn dài hõn thì thời hạn giao ðấtấ cho thuê ðất là không quá bảy mýõi 
nãmộ 

Khi hết thời hạnấ ngýời sử dụng ðất ðýợc Nhà nýớc xem xét gia hạn sử dụng ðất nếu có nhu cầu 
tiếp tục sử dụngấ chấp hành ðúng pháp luật về ðất ðai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng ðất 
ðó phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc xét duyệtữ 

4. Thời hạn cho thuê ðất ðể xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nýớc ngoài có chức nãng ngoại 
giao quy ðịnh tại khoản ế Ðiều ụ của Luật này là không quá chín mýõi chín nãmộ 

Khi hết thời hạnấ tổ chức nýớc ngoài có chức nãng ngoại giao ðýợc Nhà nýớc Việt Nam xem xét 
gia hạn hoặc cho thuê ðất khác nếu có nhu cầu sử dụng ðấtữ 

5. Thời hạn cho thuê ðất thuộc quỹ ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích của xãấ phýờngấ 
thị trấn là không quá nãm nãmữ trýờng hợp cho thuê ðất trýớc ngày ỳọ tháng ỳọ nãm ọụụụ thì thời 
hạn thuê ðất ðýợc xác ðịnh theo hợp ðồng thuê ðấtộ 

Ðiều ỜỔỒ Thời hạn sử dụng ðất khi chuyển mục ðích sử dụng ðất 

1. Thời hạn sử dụng ðất ðối với hộ gia ðìnhấ cá nhân khi chuyển mục ðích sử dụng ðất ðýợc quy 
ðịnh nhý sauở 

a) Trýờng hợp chuyển ðất rừng phòng hộấ ðất rừng ðặc dụng sang sử dụng vào mục ðích khác thì 
thời hạn ðýợc xác ðịnh theo thời hạn của loại ðất sau khi ðýợc chuyển mục ðích sử dụngộ Thời hạn 
sử dụng ðất ðýợc tính từ thời ðiểm ðýợc chuyển mục ðích sử dụng ðấtữ  

b) Trýờng hợp chuyển ðất trồng cây hàng nãmấ ðất trồng cây lâu nãmấ ðất rừng sản xuấtấ ðất nuôi 
trồng thủy sản, ðất làm muối sang trồng rừng phòng hộấ trồng rừng ðặc dụng thì hộ gia ðìnhấ cá 
nhân ðýợc sử dụng ðất ổn ðịnh lâu dàiữ 
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c) Trýờng hợp chuyển mục ðích sử dụng giữa các loại ðất bao gồm ðất trồng cây hàng nãmấ ðất 
trồng cây lâu nãmấ ðất rừng sản xuấtấ ðất nuôi trồng thủy sảnấ ðất làm muối thì hộ gia ðìnhấ cá nhân 
sử dụng ðất ðýợc tiếp tục sử dụng ðất ðó theo thời hạn ðã ðýợc giaoấ cho thuêộ 

Khi hết thời hạnấ hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất ðýợc Nhà nýớc tiếp tục giao ðấtấ cho thuê ðất 
nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụngấ chấp hành ðúng pháp luật về ðất ðai trong quá trình sử dụng và 
việc sử dụng ðất ðó phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc xét duyệtữ 

d) Trýờng hợp chuyển ðất nông nghiệp sang sử dụng vào mục ðích phi nông nghiệp thì thời hạn sử 
dụng ðất ðýợc xác ðịnh theo thời hạn của loại ðất sau khi ðýợc chuyển mục ðích sử dụngộ Thời hạn 
sử dụng ðất ðýợc tính từ thời ðiểm ðýợc chuyển mục ðích sử dụng ðấtữ 

ð)  Trýờng hợp chuyển mục ðích sử dụng từ ðất phi nông nghiệp sử dụng ổn ðịnh lâu dài sang ðất 
phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ ðất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang ðất phi 
nông nghiệp sử dụng ổn ðịnh lâu dài thì hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc sử dụng ðất ổn ðịnh lâu dàiộ 

2. Thời hạn sử dụng ðất ðối với tổ chức kinh tếấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá 
nhân nýớc ngoài thực hiện dự án ðầu tý không thuộc khu công nghiệpấ khu công nghệ cao khi 
chuyển mục ðích sử dụng ðất ðýợc xác ðịnh theo dự án ðầu tý quy ðịnh tại khoản ự Ðiều ửổ của 
Luật nàyộ 

3. Tổ chức kinh tế chuyển mục ðích sử dụng từ ðất phi nông nghiệp sử dụng ổn ðịnh lâu dài sang 
ðất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ ðất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang ðất 
phi nông nghiệp sử dụng ổn ðịnh lâu dài thì tổ chức kinh tế ðýợc sử dụng ðất ổn ðịnh lâu dàiộ 

Ðiều ỜỆỒ Thời hạn sử dụng ðất khi nhận chuyển quyền sử dụng ðất 

1. Thời hạn sử dụng ðất khi nhận chuyển quyền sử dụng ðất ðối với loại ðất có quy ðịnh thời hạn là 
thời gian sử dụng ðất còn lại của thời hạn sử dụng ðất trýớc khi chuyển quyền sử dụng ðấtộ 

2. Ngýời nhận chuyển quyền sử dụng ðất ðối với loại ðất ðýợc sử dụng ổn ðịnh lâu dài thì ðýợc sử 
dụng ðất ổn ðịnh lâu dàiộ  

Mục Ụ 
ÐẤT NÔNG NGHIỆP 

Ðiều ỘẾỒ Hạn mức giao ðất nông nghiệp 

1. Hạn mức giao ðất trồng cây hàng nãmấ ðất nuôi trồng thủy sảnấ ðất làm muối cho mỗi hộ gia 
ðìnhấ cá nhân không quá ba héc ta ðối với mỗi loại ðấtộ 

2. Hạn mức giao ðất trồng cây lâu nãm cho mỗi hộ gia ðìnhấ cá nhân không quá mýời héc ta ðối với 
các xãấ phýờngấ thị trấn ở ðồng bằngữ không quá ba mýõi héc ta ðối với các xãấ phýờngấ thị trấn ở 
trung du, miền núiộ 

3. Hạn mức giao ðất rừng phòng hộấ ðất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia ðìnhấ cá nhân không quá ba 
mýõi héc ta ðối với mỗi loại ðấtộ 

4. Trýờng hợp hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc giao nhiều loại ðất bao gồm ðất trồng cây hàng nãmấ ðất 
nuôi trồng thủy sảnấ ðất làm muối thì tổng hạn mức giao ðất không quá nãm héc taộ 
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Trýờng hợp hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc giao thêm ðất trồng cây lâu nãm thì hạn mức ðất trồng cây 
lâu nãm là không quá nãm héc ta ðối với các xãấ phýờngấ thị trấn ở ðồng bằngữ không quá hai mýõi 
lãm héc ta ðối với các xãấ phýờngấ thị trấn ở trung duấ miền núiộ 

Trýờng hợp hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc giao thêm ðất rừng sản xuất thì tổng hạn mức giao ðất rừng 
sản xuất là không quá hai mýõi lãm héc taộ 

5. Hạn mức giao ðất trốngấ ðồi núi trọc, ðất có mặt nýớc thuộc nhóm ðất chýa sử dụng  cho hộ gia 
ðìnhấ cá nhân ðýa vào sử dụng theo quy hoạch ðể sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng 
thủy sảnấ làm muối không quá hạn mức giao ðất quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ự Ðiều này và không 
tính vào hạn mức giao ðất nông nghiệp cho hộ gia ðìnhấ cá nhân quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ự 
Ðiều nàyộ 

6. Chính phủ quy ðịnh cụ thể hạn mức giao ðất ðối với từng loại ðất của từng vùngộ 

Ðiều ỘỬỒ Ðất nông nghiệp do hộ gia ðìnhấ cá nhânấ cộng ðồng dân cý sử dụng 

1. Ðất nông nghiệp do hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng bao gồm ðất nông nghiệp ðýợc Nhà nýớc giaoấ 
cho thuêữ do thuê quyền sử dụng ðất của tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân khácữ do nhận chuyển 
nhýợngấ nhận thừa kếấ ðýợc tặng cho quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh của pháp luậtộ 

2. Việc sử dụng ðất nông nghiệp do Nhà nýớc giao cho hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc quy ðịnh nhý sauở 

a) Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðã ðýợc Nhà nýớc giao ðất trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì 
ðýợc tiếp tục sử dụng theo thời hạn giao ðất còn lạiữ 

b) Ðối với những ðịa phýõng chýa giao ðất cho hộ gia ðìnhấ cá nhân theo quy ðịnh của pháp luật về 
ðất ðai thì Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn nõi có ðất lập phýõng án giao ðất và ðề nghị Ủy 
ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh quyết ðịnh giao ðấtữ 

c) Ðối với những ðịa phýõng mà Ủy ban nhân dân các cấp ðã hýớng dẫn hộ gia ðìnhấ cá nhân 
thýõng lýợng ðiều chỉnh ðất cho nhau trong quá trình thực hiện các chính sáchấ pháp luật về ðất ðai 
trýớc ngày ọế tháng ọỳ nãm ọụụự ðến nay ðã sử dụng ổn ðịnh thì ðýợc tiếp tục sử dụngữ 

d) Thời hạn sử dụng ðất ðối với các trýờng hợp quy ðịnh tại các ðiểm aấ b và c khoản này ðýợc xác 
ðịnh theo quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều ửử và Ðiều ửổ của Luật nàyộ 

3. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng ðất nông nghiệp của hộ gia ðìnhấ cá nhân do ỡhính phủ 
trình Ủy ban Thýờng vụ Quốc hội quyết ðịnhộ  

4. Ðất nông nghiệp do cộng ðồng dân cý sử dụng ðýợc quy ðịnh nhý sauở 

a) Ðất ðýợc Nhà nýớc giao cho cộng ðồng dân cý sử dụng ðể bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với 
phong tụcấ tập quán của các dân tộc thiểu sốữ 

b) Cộng ðồng dân cý ðýợc giao ðất nông nghiệp có trách nhiệm bảo vệ diện tích ðất ðýợc giaoấ 
ðýợc sử dụng ðất kết hợp với mục ðích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sảnấ không ðýợc 
chuyển sang sử dụng vào mục ðích khácộ 

Ðiều ỘỤỒ Ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích 
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1. Cãn cứ vào quỹ ðấtấ ðặc ðiểm và nhu cầu của ðịa phýõngấ mỗi xãấ phýờngấ thị trấn ðýợc lập quỹ 
ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích không quá ếệ tổng diện tích ðất trồng cây hàng 
nãmấ ðất trồng cây lâu nãmấ ðất nuôi trồng thủy sản ðể phục vụ cho các nhu cầu công ích của ðịa 
phýõngộ 

Ðất nông nghiệp do tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà 
nýớcấ ðất khai hoangấ ðất nông nghiệp thu hồi là nguồn ðể hình thành hoặc bổ sung cho quỹ ðất 
nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích của xãấ phýờngấ thị trấnộ 

Ðối với những nõi ðã ðể lại quỹ ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích výợt quá ếệ thì 
diện tích ngoài mức ếệ ðýợc sử dụng  ðể xây dựng hoặc bồi thýờng khi sử dụng ðất khác ðể xây 
dựng các công trình công cộng của ðịa phýõngữ giao cho hộ gia ðìnhấ cá nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệpấ nuôi trồng thủy sản tại ðịa phýõng chýa ðýợc giao ðất hoặc thiếu ðất sản xuấtộ 

2. Quỹ ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích của xãấ phýờngấ thị trấn ðýợc sử dụng ðể 
xây dựng hoặc bồi thýờng khi sử dụng ðất khác ðể xây dựng các công trình công cộng của ðịa 
phýõngữ cho hộ gia ðìnhấ cá nhân tại ðịa phýõng thuê ðể sản xuất nông nghiệpấ nuôi trồng thủy sản 
và ðýợc sử dụng vào các mục ðích khác theo quy ðịnh của ỡhính phủộ 

Tiền thu ðýợc từ việc cho thuê ðất thuộc quỹ ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích phải 
nộp vào ngân sách nhà nýớc do Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn quản lý và chỉ ðýợc dùng cho 
nhu cầu công ích của xãấ phýờngấ thị trấn theo quy ðịnh của pháp luậtộ 

3. Quỹ ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công ích của xãấ phýờngấ thị trấn do Ủy ban nhân 
dân xãấ phýờngấ thị trấn nõi có ðất quản lý sử dụngộ 

Ðiều ỘỂỒ Ðất nông nghiệp do tổ chứcấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân 
nýớc ngoài sử dụng 

1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng ðất ðể sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy 
sảnấ làm muối thì ðýợc Nhà nýớc xem xét giao ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc cho thuê ðất thu 
tiền thuê ðất hàng nãmộ 

Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài có dự án ðầu tý vào lĩnh vực nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi 
trồng thủy sảnấ làm muối ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệt thì ðýợc Nhà nýớc 
giao ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc cho thuê ðất thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê 
hoặc cho thuê ðất thu tiền thuê ðất hàng nãm ðể thực hiện dự án ðầu týộ 

Tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài có dự án ðầu tý vào lĩnh vực nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy 
sảnấ làm muối ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệt thì ðýợc Nhà nýớc cho thuê ðất 
thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê ðất hàng nãm ðể thực hiện dự án 
ðầu týộ 

2. Doanh nghiệp nhà nýớc ðã ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðất ðể sử dụng vào 
mục ðích sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối trýớc ngày ỳọ tháng ỳọ 
nãm ọụụụ phải chuyển sang thuê ðất hoặc ðýợc giao ðất có thu tiền sử dụng ðấtộ 

3. Tổ chức ðýợc Nhà nýớc giao ðất ðể sử dụng vào mục ðích sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ 
nuôi trồng thủy sảnấ làm muối nhýng không sử dụngấ sử dụng không ðúng mục ðích hoặc sử dụng 
không có hiệu quả thì Nhà nýớc thu hồi ðất ðể giao cho ðịa phýõng ðýa vào sử dụng theo quy ðịnh 
của Luật nàyộ 
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Ðiều ỘỨỒ Ðất chuyên trồng lúa nýớc 

1. Nhà nýớc có chính sách bảo vệ ðất chuyên trồng lúa nýớcấ hạn chế chuyển ðất chuyên trồng lúa 
nýớc sang sử dụng vào mục ðích phi nông nghiệpộ Trýờng hợp cần thiết phải chuyển một phần diện 
tích ðất chuyên trồng lúa nýớc sang sử dụng vào mục ðích khác thì Nhà nýớc có biện pháp bổ sung 
diện tích ðất hoặc tãng hiệu quả sử dụng ðất chuyên trồng lúa nýớcộ 

Nhà nýớc có chính sách hỗ trợấ ðầu tý xây dựng kết cấu hạ tầngấ áp dụng khoa học và công nghệ 
hiện ðại cho vùng quy hoạch chuyên trồng lúa nýớc có nãng suấtấ chất lýợng cao. 

2. Ngýời sử dụng ðất chuyên trồng lúa nýớc có trách nhiệm cải tạoấ làm tãng ðộ màu mỡ của ðấtữ 
không ðýợc chuyển sang sử dụng vào mục ðích trồng cây lâu nãmấ trồng rừngấ nuôi trồng thủy sản 
và vào mục ðích phi nông nghiệp nếu không ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền cho phépộ 

Ðiều ỘầỒ Ðất rừng sản xuất 

1. Ðất rừng sản xuất ðýợc Nhà nýớc giaoấ cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chức kinh 
tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðể sử dụng vào mục ðích sản xuất lâm nghiệpộ 

Ðất rừng sản xuất ðýợc Nhà nýớc giao, cho thuê thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê 
hoặc thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðể thực hiện dự án 
ðầu tý sản xuất lâm nghiệpộ 

Ðất rừng sản xuất ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu 
tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðể thực hiện dự án ðầu tý sản xuất lâm 
nghiệpộ 

2. Tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc Nhà nýớc giao ðấtấ cho thuê ðất rừng sản xuất ðýợc 
sử dụng diện tích ðất chýa có rừng ðể trồng rừng hoặc trồng cây lâu nãmộ 

3. Tổ chức kinh tếấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài sử dụng ðất 
rừng sản xuất ðýợc kết hợp kinh doanh cảnh quanấ du lịch sinh thái - môi trýờng dýới tán rừngộ 

4. Ðất rừng sản xuất tập trung ở những nõi xa khu dân cý không thể giao trực tiếp cho hộ gia ðìnhấ 
cá nhân thì ðýợc 

Nhà nýớc giao cho tổ chức ðể bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệpấ lâm 
nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnộ 

76. Ðất rừng phòng hộ 

1. Ðất rừng phòng hộ bao gồmở 

a) Ðất rừng phòng hộ ðầu nguồnữ 

b) Ðất rừng phòng hộ chắn gióấ chắn cát bayữ 

c) Ðất rừng phòng hộ chắn sóngấ lấn biểnữ 

d) Ðất rừng phòng hộ bảo vệ môi trýờng sinh tháiộ 
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2. Nhà nýớc giao ðất rừng phòng hộ ðầu nguồn cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ ðể quản lýấ bảo 
vệ và phát triển rừngộ 

3. Tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán ðất rừng phòng hộ ðầu nguồn cho hộ gia ðìnhấ cá 
nhân ðang sinh sống tại ðó ðể bảo vệấ phát triển rừngộ Ủy ban nhân dân huyệnấ thị xãấ thành phố 
thuộc tỉnh giao ðất ởấ ðất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia ðìnhấ cá nhân ðó sử dụngộ 

4. Ðất rừng phòng hộ mà chýa có tổ chức quản lý và ðất quy hoạch trồng rừng phòng hộ ðýợc giao 
cho tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân tại chỗ có nhu cầu và khả nãng ðể bảo vệ và phát triển rừngộ 

5. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quyết ðịnh cho tổ chức kinh tế thuê ðất 
rừng phòng hộ thuộc khu vực ðýợc kết hợp với kinh doanh cảnh quanấ du lịch sinh thái - môi 
trýờng dýới tán rừngộ  

6. Chính phủ quy ðịnh cụ thể việc giaoấ giao khoán ðất rừng phòng hộữ quyềnấ nghĩa vụ và lợi ích 
của tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc giaoấ ðýợc giao khoán ðất rừng phòng hộộ 

Ðiều ỘỘỒ Ðất rừng ðặc dụng 

1. Nhà nýớc giao ðất rừng ðặc dụng cho tổ chức quản lý rừng ðặc dụng ðể quản lýấ bảo vệ theo quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

2. Tổ chức quản lý rừng ðặc dụng giao khoán ngắn hạn ðất rừng ðặc dụng trong phân khu bảo vệ 
nghiêm ngặt cho hộ gia ðìnhấ cá nhân chýa có ðiều kiện chuyển ra khỏi khu vực ðó ðể bảo vệ rừngộ 

3. Tổ chức quản lý rừng ðặc dụng giao khoán ðất rừng ðặc dụng thuộc phân khu phục hồi sinh thái 
cho hộ gia ðìnhấ cá nhân sinh sống ổn ðịnh tại khu vực ðó ðể bảo vệ và phát triển rừngộ 

4. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao ðấtấ cho thuê ðất quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðất vùng 
ðệm của rừng ðặc dụng ðối với tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðể sử dụng vào mục ðích sản xuấtấ 
nghiên cứuấ thí nghiệm về lâm nghiệp hoặc kết hợp quốc phòngấ an ninh theo quy hoạch phát triển 
rừng của vùng ðệmộ 

5. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quyết ðịnh cho tổ chức kinh tế thuê ðất 
rừng ðặc dụng thuộc khu vực ðýợc kết hợp với kinh doanh cảnh quanấ du lịch sinh thái - môi trýờng 
dýới tán rừngộ  

6. Chính phủ quy ðịnh cụ thể việc giao khoán ðất rừng ðặc dụngữ quyềnấ nghĩa vụ và lợi ích của tổ 
chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc giao khoán ðất rừng ðặc dụngữ giao ðấtấ cho thuê ðất vùng ðệm của 
rừng ðặc dụngữ cho thuê ðất rừng ðặc dụng kết hợp với kinh doanh cảnh quanấ du lịch sinh 

thái - môi trýờng dýới tán rừngộ 

Ðiều ỘỔỒ Ðất có mặt nýớc nội ðịa 

Việc sử dụng ðất có mặt nýớc nội ðịa ðể nuôi trồng thủy sảnấ sản xuất nông nghiệp ðýợc quy ðịnh 
nhý sauở 

1. Ao, hồấ ðầm ðýợc Nhà nýớc giaoấ cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chức kinh tếấ hộ 
gia ðìnhấ cá nhân ðể sử dụng vào mục ðích nuôi trồng thủy sảnấ sản xuất nông nghiệpộ 
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Ao, hồấ ðầm ðýợc Nhà nýớc giaoấ cho thuê thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu 
tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðể thực hiện dự án ðầu tý 
nuôi trồng thủy sảnấ sản xuất nông nghiệpộ 

Ao, hồấ ðầm ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền 
thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðể thực hiện dự án ðầu tý nuôi trồng thủy 
sảnấ sản xuất nông nghiệpộ 

2. Ðối với hồấ ðầm thuộc ðịa phận nhiều xãấ phýờngấ thị trấn thì việc sử dụng do Ủy ban nhân dân 
huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh quyết ðịnhộ Ðối với hồấ ðầm thuộc ðịa phận nhiều huyệnấ 
quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh thì việc sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc 
trung ýõng quyết ðịnhộ Ðối với hồấ ðầm thuộc ðịa phận nhiều tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng 
thì việc sử dụng do ỡhính phủ quy ðịnhộ 

Ðiều ỘỆỒ Ðất có mặt nýớc ven biển 

1. Ðất có mặt nýớc ven biển ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chức 
kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðể sử dụng vào mục ðích nuôi trồng thủy sảnấ sản xuất nông nghiệpấ 
lâm nghiệpấ làm muốiộ 

Ðất có mặt nýớc ven biển ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt 
Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðể thực hiện dự án ðầu tý nuôi trồng thủy 
sảnấ sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ làm muốiộ 

2. Việc sử dụng ðất có mặt nýớc ven biển ðể nuôi trồng thủy sảnấ sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ 
làm muối theo quy ðịnh sau ðâyở 

a) Ðúng quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc xét duyệtữ 

b) Bảo vệ ðấtấ làm tãng sự bồi tụ ðất ven biểnữ 

c) Bảo vệ hệ sinh tháiấ môi trýờng và cảnh quanữ 

d) Không cản trở việc bảo vệ an ninh quốc gia và giao thông trên biểnộ 

Ðiều ỔẾỒ Ðất bãi bồi ven sôngấ ven biển 

1. Ðất bãi bồi ven sôngấ ven biển bao gồm ðất bãi bồi ven sôngấ ðất cù lao trên sôngấ ðất bãi bồi ven 
biển và ðất cù lao trên biểnộ 

2. Ðất bãi bồi ven sôngấ ven biển thuộc ðịa phận xãấ phýờngấ thị trấn nào thì do Ủy ban nhân dân 
xãấ phýờngấ thị trấn ðó quản lýộ 

 Ðất bãi bồi ven sôngấ ven biển thýờng xuyên ðýợc bồi tụ hoặc thýờng bị sạt lở do Ủy ban nhân dân 
huyệnấ quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh quản lý và bảo vệ theo quy ðịnh của ỡhính phủộ 

3. Ðất bãi bồi ven sôngấ ven biển ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ 
chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðể sử dụng vào mục ðích sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi 
trồng thủy sảnấ làm muốiộ 
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Ðất bãi bồi ven sôngấ ven biển chýa sử dụng ðýợc Nhà nýớc giao cho hộ gia ðìnhấ cá nhân tại ðịa 
phýõng chýa ðýợc giao ðất hoặc thiếu ðất sản xuất ðể sử dụng vào mục ðích nông nghiệpấ lâm 
nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muốiộ 

Ðất bãi bồi ven sôngấ ven biển ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời 
Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðể thực hiện dự án ðầu tý sản xuất 
nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muốiộ 

4. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðã ðýợc Nhà nýớc giao ðất bãi bồi ven sôngấ ven biển thì ðýợc tiếp tục sử 
dụng theo thời hạn giao ðất còn lạiộ 

5. Nhà nýớc khuyến khích tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðầu tý ðýa ðất bãi bồi ven sôngấ ven 
biển vào sử dụngộ 

Ðiều ỔỬ. Ðất làm muối 

1. Ðất làm muối ðýợc Nhà nýớc giaoấ cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chức kinh tếấ 
hộ gia ðìnhấ cá nhân ðể sản xuất muốiộ 

Ðất làm muối ðýợc Nhà nýớc giaoấ cho thuê thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu 
tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðể thực hiện dự án ðầu tý sản 
xuất muốiộ 

Ðất làm muối ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền 
thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðể thực hiện dự án ðầu tý sản xuất muốiộ 

2. Những vùng ðất làm muối có nãng suấtấ chất lýợng cao phải ðýợc bảo vệ và ýu tiên cho việc sản 
xuất muốiộ 

3. Nhà nýớc khuyến khích việc sử dụng những vùng ðất có khả nãng làm muối ðể sản xuất muối 
phục vụ cho nhu cầu công nghiệp và ðời sốngộ 

Ðiều ỔỤỒ Ðất sử dụng cho kinh tế trang trại 

1. Nhà nýớc khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia ðìnhấ cá nhân nhằm khai thác có 
hiệu quả ðất ðai ðể phát triển sản xuấtấ mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng ðất trong sản 
xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối gắn với dịch vụấ chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệpộ 

2. Ðất sử dụng cho kinh tế trang trại bao gồm ðất ðýợc Nhà nýớc giao không thu tiền sử dụng ðất 
trong hạn mức giao ðất cho hộ gia ðìnhấ cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi 
trồng thủy sảnấ làm muối quy ðịnh tại Ðiều ổỳ của Luật nàyữ ðất do Nhà nýớc cho thuêữ ðất do thuêấ 
nhận chuyển nhýợngấ nhận thừa kếấ ðýợc tặng choữ ðất do nhận khoán của tổ chứcữ ðất do hộ gia 
ðìnhấ cá nhân gópộ 

3. Hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất làm kinh tế trang trại ðýợc chủ ðộng chuyển ðổi mục ðích sử 
dụng các loại ðất theo phýõng án sản xuấtấ kinh doanh ðã ðýợc Ủy ban nhân dân huyệnấ quậnấ thị 
xãấ thành phố thuộc tỉnh xét duyệtộ 
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4. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðang sử dụng ðất làm kinh tế trang trại phù hợp quy hoạchấ kế hoạch sử 
dụng ðất ðã ðýợc xét duyệtấ ðýợc Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn xác nhận là không có tranh 
chấp thì ðýợc tiếp tục sử dụng theo quy ðịnh sau ðâyở 

a) Trýờng hợp ðất ðýợc giao không thu tiền sử dụng ðất trong hạn mức cho hộ gia ðìnhấ cá nhân 
trực tiếp sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối thì ðýợc tiếp tục sử dụng 
trong thời hạn còn lạiữ 

b) Trýờng hợp ðất ðýợc giao không thu tiền sử dụng ðất cho hộ gia ðìnhấ cá nhân không trực tiếp 
sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối thì phải chuyển sang thuê ðấtữ 

c) Trýờng hợp sử dụng ðất do ðýợc Nhà nýớc cho thuêấ nhận chuyển nhýợngấ ðýợc thừa kếấ nhận 
khoán của tổ chứcấ do hộ gia ðìnhấ cá nhân góp vốn thì ðýợc tiếp tục sử dụng theo quy ðịnh của 
Luật nàyộ 

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức kinh tế trang trại ðể bao chiếmấ tích tụ ðất ðai không vì mục 
ðích sản xuấtộ 

Mục Ể 
ÐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

Ðiều ỔỂỒ Ðất ở tại nông thôn 

1. Ðất ở của hộ gia ðìnhấ cá nhân tại nông thôn bao gồm ðất ðể xây dựng nhà ởấ xây dựng các công 
trình phục vụ ðời sốngấ výờnấ ao trong cùng một thửa ðất thuộc khu dân cý nông thônấ phù hợp với 
quy hoạch xây dựng ðiểm dân cý nông thôn ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

2. Cãn cứ vào quỹ ðất của ðịa phýõng và quy hoạch phát triển nông thôn ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc 
có thẩm quyền xét duyệtấ Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quy ðịnh hạn mức 
ðất giao cho mỗi hộ gia ðìnhấ cá nhân ðể làm nhà ở tại nông thôn phù hợp với ðiều kiện và tập quán 
tại ðịa phýõngộ 

3. Việc phân bổ ðất ở tại nông thôn trong quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất phải ðồng bộ với quy 
hoạch các công trình công cộngấ công trình sự nghiệp bảo ðảm thuận tiện cho sản xuấtấ ðời sống của 
nhân dânấ vệ sinh môi trýờng và theo hýớng hiện ðại hóa nông thônộ 

4. Nhà nýớc có chính sách tạo ðiều kiện cho những ngýời sống ở nông thôn có chỗ ở trên cõ sở tận 
dụng ðất trong những khu dân cý sẵn cóấ hạn chế việc mở rộng khu dân cý trên ðất nông nghiệpữ 
nghiêm cấm việc xây dựng nhà ở ven các trục ðýờng giao thông trái với quy hoạch khu dân cý ðã 
ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

Ðiều ỔỨỒ Ðất ở tại ðô thị 

1. Ðất ở tại ðô thị bao gồm ðất ðể xây dựng nhà ởấ xây dựng các công trình phục vụ ðời sống trong 
cùng một thửa ðất thuộc khu dân cý ðô thịấ phù hợp với quy hoạch xây dựng ðô thị ðã ðýợc cõ quan 
nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

2. Ðất ở tại ðô thị phải bố trí ðồng bộ với ðất sử dụng cho mục ðích xây dựng các công trình công 
cộngấ công trình sự nghiệpấ bảo ðảm vệ sinh môi trýờng và cảnh quan ðô thị hiện ðạiộ 
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3. Nhà nýớc có quy hoạch sử dụng ðất ðể xây dựng nhà ở tại ðô thịấ có chính sách tạo ðiều kiện ðể 
những ngýời sống ở ðô thị có chỗ ởộ 

4. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng giao ðất ở hoặc cho thuê ðất ở tại ðô thị 
trong các trýờng hợp sau ðâyở 

a) Giao ðất ở cho tổ chức kinh tếấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài thực hiện theo dự án ðầu tý 
xây dựng nhà ở ðể bán hoặc cho thuêữ 

b) Cho thuê ðất ở thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ 
chứcấ cá nhân nýớc ngoài thực hiện dự án ðầu tý xây dựng nhà ở ðể cho thuêữ 

c) Cho thuê ðất ở thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở 
nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài thực hiện dự án ðầu tý xây dựng nhà ở ðể bán hoặc cho 
thuê theo quy ðịnh của ỡhính phủộ 

5. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng cãn cứ vào quy hoạch xây dựng ðô thị và 
quỹ ðất của ðịa phýõng quy ðịnh hạn mức ðất ở giao cho mỗi hộ gia ðìnhấ cá nhân tự xây dựng nhà 
ở ðối với trýờng hợp chýa ðủ ðiều kiện ðể giao ðất theo dự án ðầu tý xây dựng nhà ởộ 

6. Việc chuyển ðất ở sang ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanh phải bảo ðảm phù 
hợp với quy hoạch xây dựng ðô thị và tuân thủ các quy ðịnh về trật tựấ an toànấ bảo vệ môi trýờng 
ðô thịộ 

Ðiều ỔầỒ Ðất xây dựng khu chung cý 

1. Ðất khu chung cý bao gồm ðất ðể xây dựng nhà chung cýấ xây dựng các công trình trực tiếp phục 
vụ ðời sống của những hộ trong nhà chung cý theo quy hoạch xây dựng ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc 
có thẩm quyền xét duyệtộ 

2. Việc quy hoạch ðất xây dựng khu chung cý phải bảo ðảm ðồng bộ với quy hoạch các công trình 
công cộngấ bảo vệ môi trýờngộ 

3. Chính phủ quy ðịnh cụ thể về chế ðộ sử dụng ðất khu chung cýộ 

Ðiều ỔỜỒ Ðất sử dụng ðể chỉnh trangấ phát triển ðô thị và khu dân cý nông thôn 

1. Ðất sử dụng ðể chỉnh trangấ phát triển ðô thị bao gồm ðất chỉnh trang khu vực nội thànhấ nội thị 
hiện cóữ ðất ðýợc quy hoạch ðể mở rộng ðô thị hoặc phát triển ðô thị mớiộ 

Ðất sử dụng ðể chỉnh trangấ phát triển khu dân cý nông thôn bao gồm ðất chỉnh trang trong khu dân 
cý hiện cóấ ðất thuộc quỹ ðất nông nghiệp sử dụng vào mục ðích công íchộ 

2. Việc sử dụng ðất ðể chỉnh trangấ phát triển ðô thịấ khu dân cý nông thôn phải phù hợp với quy 
hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ kế hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ quy hoạch xây dựng ðô thịấ quy hoạch xây 
dựng ðiểm dân cý nông thôn ðã ðýợc xét duyệt và các quy chuẩnấ tiêu chuẩn xây dựng do cõ quan 
nhà nýớc có thẩm quyền ban hànhộ 

3. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng tổ chức việc lập và giao cho tổ chức kinh 
tếấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài thực hiện dự án theo quy 
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ðịnh của pháp luật về ðầu tý ðể chỉnh trang hoặc xây dựng khu ðô thị mớiấ khu dân cý nông thôn 
mớiộ Ðất cho các dự án này phải ðýợc phân bổ ðồng bộ trong quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất cho 
toàn khu vựcấ bao gồm ðất sử dụng ðể xây dựng kết cấu hạ tầngấ ðất ởấ ðất xây dựng các công trình 
công cộngấ công trình sự nghiệpấ ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanhộ Ðất cho dự 
án chỉnh trangấ xây dựng khu ðô thịấ khu dân cý nông thôn mới bao gồm ðất ðể mở rộngấ xây dựng 
ðýờng và ðất hai bên ðýờng phù hợp với yêu cầu bảo ðảm cảnh quan ðô thị hiện ðạiộ 

4. Cộng ðồng dân cý xây dựngấ chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng ðồng 
bằng nguồn vốn do nhân dân ðóng góp hoặc Nhà nýớc hỗ trợ thì việc tự nguyện góp quyền sử dụng 
ðấtấ bồi thýờng hoặc hỗ trợ do cộng ðồng dân cý và ngýời sử dụng ðất ðó thỏa thuậnộ 

Ðiều ỔỘỒ Xác ðịnh diện tích ðất ở ðối với trýờng hợp có výờnấ ao 

1. Ðất výờnấ ao ðýợc xác ðịnh là ðất ở phải trong cùng một thửa ðất có nhà ở thuộc khu dân cýộ 

2. Ðối với trýờng hợp thửa ðất ở có výờnấ ao ðýợc hình thành trýớc ngày 

18 tháng ọẽ nãm ọụềỳ và ngýời ðang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng ðất 
quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ế Ðiều ếỳ của Luật này thì diện tích ðất výờnấ ao ðó ðýợc xác ðịnh là 
ðất ởộ 

3. Ðối với trýờng hợp thửa ðất ở có výờnấ ao ðýợc hình thành từ ngày ọề tháng ọẽ nãm ọụềỳ ðến 
trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành và ngýời ðang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về 
quyền sử dụng ðất quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ế Ðiều ếỳ của Luật này mà trong giấy tờ ðó ghi rõ 
diện tích ðất ở thì diện tích ðất có výờnấ ao ðýợc xác ðịnh theo giấy tờ ðóộ 

4. Ðối với trýờng hợp thửa ðất ở có výờnấ ao ðýợc hình thành từ ngày ọề tháng ọẽ nãm ọụềỳ ðến 
trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành và ngýời ðang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về 
quyền sử dụng ðất quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ế Ðiều ếỳ  của Luật này mà trong giấy tờ ðó 
không ghi rõ diện tích ðất ở thì diện tích ðất có výờnấ ao ðýợc xác ðịnh nhý sauở 

a) Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng cãn cứ vào ðiều kiệnấ tập quán tại ðịa 
phýõng quy ðịnh hạn mức công nhận ðất ở theo số lýợng nhân khẩu trong hộ gia ðìnhữ 

b) Trýờng hợp diện tích thửa ðất lớn hõn hạn mức công nhận ðất ở tại ðịa phýõng thì diện tích ðất ở 
ðýợc xác ðịnh bằng hạn mức công nhận ðất ở tại ðịa phýõngữ 

c) Trýờng hợp diện tích thửa ðất nhỏ hõn hạn mức công nhận ðất ở tại ðịa phýõng thì diện tích ðất 
ở ðýợc xác ðịnh là toàn bộ diện tích thửa ðấtộ 

5. Ðối với trýờng hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng ðất quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ế Ðiều 
50  của Luật này thì diện tích ðất ở có výờnấ ao ðýợc xác ðịnh theo mức ðất ở giao cho mỗi hộ gia 
ðìnhấ cá nhân quy ðịnh tại khoản ẽ Ðiều ềự và khoản 5 Ðiều ềừ của Luật nàyộ 

Ðiều ỔỔỒ Ðất xây dựng trụ sở cõ quanấ xây dựng công trình sự nghiệp 

1. Ðất xây dựng trụ sở cõ quanấ xây dựng công trình sự nghiệp bao gồmở 

a) Ðất xây dựng trụ sở cõ quan nhà nýớcấ tổ chức chính trịấ tổ chức chính trị - xã hộiấ tổ chức sự 
nghiệp côngữ 
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b) Ðất xây dựng trụ sở của các tổ chức khác do ỡhính phủ quyết ðịnhấ trừ trýờng hợp quy ðịnh tại 
ðiểm a khoản nàyữ 

c) Ðất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tếấ vãn hóaấ xã hộiấ 
khoa học và công nghệấ ngoại giao của cõ quan nhà nýớcấ tổ chức chính trịấ tổ chức chính trị - xã 
hộiấ tổ chức sự nghiệp côngộ 

2. Việc sử dụng ðất quy ðịnh tại 

khoản ọ Ðiều này phải phù hợp với quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðấtấ quy hoạch xây dựng ðô thịấ 
quy hoạch xây dựng ðiểm dân cý nông thôn ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

3. Ngýời ðứng ðầu cõ quanấ tổ chức ðýợc giao ðất có trách nhiệm bảo toàn diện tích ðất ðýợc giaoấ 
sử dụng ðất ðúng mục ðíchộ 

Nghiêm cấm việc sử dụng ðất ðýợc giao ðể xây dựng trụ sở cõ quanấ xây dựng công trình sự nghiệp 
vào mục ðích khácộ 

Ðiều ỔỆỒ Ðất sử dụng vào mục ðích quốc phòngấ an ninh 

1. Ðất sử dụng vào mục ðích quốc phòngấ an ninh bao gồmở 

a) Ðất cho các ðõn vị ðóng quânữ 

b) Ðất làm cãn cứ quân sựữ 

c) Ðất làm các công trình phòng thủ quốc giaấ trận ðịa và các công trình ðặc biệt về quốc phòngấ an 
ninh; 

d) Ðất làm gaấ cảng quân sựữ 

ð) Ðất làm các công trình công nghiệpấ khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòngấ 
an ninh; 

e) Ðất làm kho tàng của lực lýợng vũ trang nhân dânữ 

g) Ðất làm trýờng bắnấ thao trýờngấ bãi thử vũ khíấ bãi hủy vũ khíữ 

h) Ðất xây dựng nhà trýờngấ bệnh việnấ nhà an dýỡng của lực lýợng vũ trang nhân dânữ 

i) Ðất làm nhà công vụ của lực lýợng vũ trang nhân dânữ 

k) Ðất làm trại giam giữấ cõ sở giáo dụcấ trýờng giáo dýỡng do ỗộ Quốc phòngấ ỗộ ỡông an quản 
lýữ 

l) Ðất xây dựng các công trình quốc phòngấ an ninh khác do ỡhính phủ quy ðịnhộ 

2. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng thực hiện việc quản lý nhà nýớc ðối với 
ðất sử dụng vào mục ðích quốc phòngấ an ninh trong phạm vi ðịa phýõngộ 
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Bộ Quốc phòngấ ỗộ ỡông an phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng 
trong việc lập quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất vào mục ðích quốc phòngấ an ninh bảo ðảm phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hộiấ củng cố quốc phòngấ an ninhộ    

3. Ðối với những khu vực nằm trong quy hoạch sử dụng ðất vào mục ðích quốc phòngấ an ninh 
nhýng chýa có nhu cầu sử dụng thì ngýời ðang sử dụng ðất ðýợc tiếp tục sử dụng ðến khi có quyết 
ðịnh thu hồi ðất của cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền nhýng không ðýợc làm biến dạng ðịa hình tự 
nhiênộ 

Ðiều ỆẾỒ Ðất khu công nghiệp 

1. Ðất khu công nghiệp bao gồm ðất ðể xây dựng cụm công nghiệpấ khu công nghiệpấ khu chế xuất 
và các khu sản xuấtấ kinh doanh tập trung khác có cùng chế ðộ sử dụng ðấtộ 

2. Việc sử dụng ðất ðể xây dựng khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ 
kế hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp ðã ðýợc cõ quan nhà 
nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ ẵhi lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp phải bảo ðảm 
ðồng bộ với quy hoạch nhà ởấ công trình công cộng phục vụ ðời sống ngýời lao ðộng làm việc trong 
khu công nghiệpộ 

 3. Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc cho thuê ðất thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với 
tổ chức kinh tếấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiữ cho thuê ðất thu tiền thuê ðất một lần cho cả 
thời gian thuê hoặc thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ 
chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðể ðầu tý xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệpộ 

Ðối với diện tích ðất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp thì nhà ðầu tý 
không phải trả tiền sử dụng ðấtấ tiền thuê ðấtộ 

4. Tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðầu tý vào sản xuấtấ kinh doanh trong khu công nghiệp 
ðýợc lựa chọn hình thức nhận giao ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc thuê ðất của Nhà nýớcữ nhận 
chuyển nhýợngấ thuê ðấtấ thuê lại ðất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khácấ ngýời Việt 
Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðầu tý xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệpữ thuê lại 
ðất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðầu tý xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệpộ 

Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðầu tý vào sản xuấtấ kinh doanh trong khu công nghiệp ðýợc 
lựa chọn hình thức nhận giao ðất có thu tiền sử dụng ðấtấ thuê ðất của Nhà nýớc trả tiền thuê ðất 
một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê ðất hàng nãmữ thuê ðấtấ thuê lại ðất gắn với kết cấu 
hạ tầng của tổ chức kinh tếấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài khác ðầu tý xây dựng kinh doanh 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệpữ thuê lại ðất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chứcấ cá nhân nýớc 
ngoài ðầu tý xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệpộ 

Tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðầu tý vào sản xuấtấ kinh doanh trong khu công nghiệp ðýợc lựa chọn 
hình thức thuê ðất của Nhà nýớc trả tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê ðất 
hàng nãmữ thuê ðấtấ thuê lại ðất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tếấ ngýời Việt Nam ðịnh 
cý ở nýớc ngoài ðầu tý xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệpữ thuê lại ðất gắn với 
kết cấu hạ tầng của tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài khác ðầu tý xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệpộ 



 
 

Thạc sỹ ỡhu Thị Sang - Giảng viên Lâm nghiệp ớsýu tầmứ 
 

5. Ngýời sử dụng ðất trong khu công nghiệp phải sử dụng ðất ðúng mục ðích ðã ðýợc xác ðịnhấ 
ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất và có các quyềnấ nghĩa vụ theo quy ðịnh của Luật 
nàyộ 

Trýờng hợp chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất trong khu công nghiệp thì ngýời nhận chuyển 
nhýợng phải tiếp tục sử dụng ðất ðúng mục ðích ðã ðýợc xác ðịnhộ 

6. Ngýời thuê lại ðất trong khu công nghiệp trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà ðã trả tiền 
thuê lại ðất cho cả thời gian thuê lại hoặc trả trýớc tiền thuê lại ðất cho nhiều nãm mà thời hạn thuê 
lại ðất ðã trả tiền còn lại ít nhất là nãm nãm thì tổ chức kinh tế có các quyền quy ðịnh tại Ðiều ọọỳ 
của Luật nàyấ hộ gia ðìnhấ cá nhân có các quyền quy ðịnh tại Ðiều ọọự của Luật nàyộ 

Ðiều ỆỬỒ Ðất sử dụng cho khu công nghệ cao 

1. Ðất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết ðịnh thành lập của Thủ týớng ỡhính phủ bao gồm 
các loại ðất có chế ðộ sử dụng khác nhau phục vụ sản xuấtấ kinh doanh sản phẩm công nghệ caoữ 
nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ caoữ ðào tạo nhân lực công nghệ caoộ 

2. Ban quản lý khu công nghệ cao ðýợc Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng 
giao ðất một lần cho toàn khu công nghệ caoấ ðýợc giao lại ðấtấ cho thuê ðất thu tiền thuê ðất hàng 
nãm ðối với tổ chứcấ cá nhânữ giao lại ðấtấ cho thuê ðất thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian 
thuê hoặc thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiữ cho thuê ðất 
thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chứcấ cá 
nhân nýớc ngoài sử dụng ðất trong khu công nghệ cao. 

Ngýời sử dụng ðất ðýợc ỗan quản lý khu công nghệ cao giao lại ðất trong khu công nghệ cao có 
các quyền và nghĩa vụ nhý ðýợc Nhà nýớc giao ðất theo quy ðịnh của Luật nàyữ ngýời sử dụng ðất 
ðýợc ỗan quản lý khu công nghệ cao cho thuê ðất trong khu công nghệ cao có các quyền và nghĩa 
vụ nhý ðýợc Nhà nýớc cho thuê ðất theo quy ðịnh của Luật nàyộ 

3. Quy hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ kế hoạch sử dụng ðất chi tiết ðýợc lập chung cho toàn khu công 
nghệ caoộ 

4. Nhà nýớc khuyến khích các tổ chứcấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân 
nýớc ngoài ðầu tý xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghệ cao và khuyến khích 
tổ chứcấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài sử dụng ðất 
vào mục ðích phát triển khoa học và công nghệộ 

5. Ngýời sử dụng ðất trong khu công nghệ cao phải sử dụng ðất ðúng mục ðích ðã ðýợc xác ðịnhấ 
ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất và có các quyềnấ nghĩa vụ theo quy ðịnh của Luật 
nàyộ 

Trýờng hợp chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất trong khu công nghệ cao thì ngýời nhận chuyển 
nhýợng phải tiếp tục sử dụng ðất ðúng mục ðích ðã ðýợc xác ðịnhộ  

6. Chính phủ quy ðịnh cụ thể việc quản lýấ sử dụng ðất trong khu công nghệ caoộ 

Ðiều ỆỤỒ Ðất sử dụng cho khu kinh tế 
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1. Ðất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm ðất ðể xây dựng khu kinh tế mởấ khu kinh tế cửa khẩu và 
các khu kinh tế khác ðýợc thành lập theo quyết ðịnh của Thủ týớng ỡhính phủộ Ðất sử dụng cho 
khu kinh tế bao gồm các loại ðất có chế ðộ sử dụng khác nhau trong khu vực riêng biệt nhằm 
khuyến khích ðặc biệt cho các hoạt ðộng ðầu tý và xuất khẩuộ 

2. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng giao ðất cho ỗan quản lý khu kinh tế ðối 
với diện tích ðất ðã thu hồi theo quy hoạch phát triển khu kinh tế ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có 
thẩm quyền xét duyệtộ 

Ban quản lý khu kinh tế ðýợc giao lại ðấtấ cho thuê ðất thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chứcấ 
hộ gia ðìnhấ cá nhânữ giao lại ðấtấ cho thuê ðất thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc 
thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiữ cho thuê ðất thu tiền thuê 
ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chứcấ cá nhân nýớc 
ngoài sử dụng ðất trong khu kinh tếộ 

Ngýời sử dụng ðất ðýợc ỗan quản lý khu kinh tế giao lại ðất trong khu kinh tế có các quyền và 
nghĩa vụ nhý ðýợc Nhà nýớc giao ðất theo quy ðịnh của Luật nàyữ ngýời sử dụng ðất ðýợc ỗan 
quản lý khu kinh tế cho thuê ðất trong khu kinh tế có các quyền và nghĩa vụ nhý ðýợc Nhà nýớc 
cho thuê ðất theo quy ðịnh của Luật nàyộ 

3. Quy hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ kế hoạch sử dụng ðất chi tiết ðýợc lập chung cho toàn khu kinh 
tếộ 

4. Nhà nýớc khuyến khích ðầu tý xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế và khuyến 
khích sử dụng ðất vào mục ðích phát triển kinh tếộ 

5. Chế ðộ sử dụng ðấtấ quyền và nghĩa vụ của ngýời sử dụng ðất trong khu kinh tế ðýợc áp dụng ðối 
với từng loại ðất theo quy ðịnh của Luật nàyộ 

6. Chính phủ quy ðịnh cụ thể việc quản lýấ sử dụng ðất trong khu kinh tếộ 

Ðiều ỆỂỒ Ðất làm mặt bằng xây dựng 

cõ sở sản xuấtấ kinh doanh 

1. Ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanh bao gồm ðất ðể xây dựng cõ sở sản xuất 
công nghiệpấ tiểu công nghiệpấ thủ công nghiệpữ xây dựng cõ sở kinh doanh thýõng mạiấ dịch vụ và 
các công trình khác phục vụ cho sản xuấtấ kinh doanh. 

2. Việc sử dụng ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch 
sử dụng ðất chi tiếtấ kế hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ quy hoạch xây dựng ðô thịấ quy hoạch xây dựng 
ðiểm dân cý nông thôn ðã ðýợc xét duyệt và các quy ðịnh về bảo vệ môi trýờngộ 

3. Tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh 
doanh ðýợc lựa chọn hình thức nhận giao ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc thuê ðất của Nhà nýớcữ 
nhận chuyển quyền sử dụng ðấtấ thuê ðấtấ thuê lại ðấtấ nhận góp vốn bằng quyền sử dụng ðất của tổ 
chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân khácấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiữ thuê lại ðất gắn với 
kết cấu hạ tầng của tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoàiộ 
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Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài sử dụng ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh 
doanh ðýợc lựa chọn hình thức nhận giao ðất có thu tiền sử dụng ðấtấ thuê ðất của Nhà nýớc trả tiền 
thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê ðất hàng nãmữ thuê ðấtấ thuê lại ðất của tổ 
chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhânấ  ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài khácữ thuê lại ðất gắn với 
kết cấu hạ tầng của tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoàiộ Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài thuộc ðối 
týợng quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều ọẽọ của Luật này còn ðýợc nhận thừa kếấ ðýợc tặng cho quyền sử 
dụng ðất ðể làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanhộ 

Tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài sử dụng ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanh ðýợc 
lựa chọn hình thức thuê ðất của Nhà nýớc trả tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả 
tiền thuê ðất hàng nãmữ thuê ðấtấ thuê lại ðất của tổ chức kinh tếấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc 
ngoàiữ thuê lại ðất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài khácộ  

Ðiều ỆỨỒ Ðất sử dụng cho hoạt ðộng khoáng sản 

1. Ðất sử dụng cho hoạt ðộng khoáng sản bao gồm ðất ðể thãm dòấ khai thácấ chế biến khoáng sảnộ 

2. Ðất ðể thãm dòấ khai thác khoáng sản ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với 
tổ chứcấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðýợc phép 
thực hiện dự án thãm dòấ khai thác khoáng sảnộ 

Ðất ðể làm mặt bằng chế biến khoáng sản thuộc loại ðất sản xuấtấ kinh doanh phi nông nghiệp có 
chế ðộ sử dụng ðất nhý ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanh quy ðịnh tại Ðiều ụự 
của Luật nàyộ 

3. Việc sử dụng ðất cho hoạt ðộng khoáng sản phải tuân theo các quy ðịnh sau ðâyở 

a) Có giấy phép hoạt ðộng khoáng sản và quyết ðịnh cho thuê ðất ðể thãm dòấ khai thác khoáng sản 
hoặc quyết ðịnh giao ðấtấ cho thuê ðất ðể làm mặt bằng chế biến khoáng sản của cõ quan nhà nýớc 
có thẩm quyềnữ 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trýờngấ xử lý chất thải và các biện pháp khác ðể không gây 
thiệt hại cho ngýời sử dụng ðất trong khu vực và chung quanhữ 

c) Sử dụng ðất phù hợp với tiến ðộ thãm dòấ khai thác khoáng sảnữ khi kết thúc việc thãm dòấ khai 
thác khoáng sảnấ ngýời sử dụng ðất có trách nhiệm trả lại ðất ðúng với trạng thái ðýợc quy ðịnh 
trong hợp ðồng thuê ðấtữ 

d) Trýờng hợp thãm dòấ khai thác khoáng sản mà không sử dụng lớp ðất mặt hoặc không ảnh hýởng 
ðến việc sử dụng mặt ðất thì không phải thuê ðấtộ 

Ðiều ỆầỒ Ðất sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốm 

1. Ðất sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốm bao gồm ðất ðể khai thác nguyên liệu và ðất ðể làm 
mặt bằng ðể chế biếnấ sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốmộ 

2. Ðất ðể khai thác nguyên liệu ðýợc Nhà nýớc cho thuê thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chứcấ 
hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc phép khai thác nguyên liệu ðể sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốmữ 
ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðýợc phép thực hiện dự 
án ðầu tý khai thác nguyên liệu ðể sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốmộ 
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Ðất ðể làm mặt bằng sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốm thuộc loại ðất sản xuấtấ kinh doanh phi 
nông nghiệp có chế ðộ sử dụng ðất nhý ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanh quy 
ðịnh tại Ðiều ụự của Luật nàyộ 

3. Việc sử dụng ðất ðể sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốm phải tuân theo các quy ðịnh sau ðâyở 

a) Có quyết ðịnh cho thuê ðất vào mục ðích khai thác nguyên liệu hoặc quyết ðịnh giao ðấtấ cho 
thuê ðất ðể chế biếnấ sản xuất vật liệu xây dựngấ làm ðồ gốm của cõ quan nhà nýớc có thẩm quyềnữ 

b) Thực hiện các biện pháp cần thiết ðể không gây thiệt hại cho sản xuấtấ ðời sống và ảnh hýởng 
xấu ðến môi trýờngữ 

c) Khi kết thúc việc khai thác nguyên liệuấ ngýời sử dụng ðất có trách nhiệm trả lại ðất ðúng với 
trạng thái ðýợc quy ðịnh trong hợp ðồng thuê ðấtộ 

 
Phần I 

Phần II 

Phần III 

Phần IV 

Ngày ọỳ-12-2003, Chủ tịch nýớc Trần Ðức Lýõng ðã ký Lệnh số ẽựĩẽỳỳựĩLĩỡTN công bố Luật ðất 
ðai, ðã ðýợc Quốc hội nýớc ỡộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa Xỏấ kỳ  họp thứ ừ thông qua 
ngày ẽử-11-2003. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày ọ-7-2004.  

Ðiều ỆỜỒ Ðất sử dụng vào mục ðích công cộng 

1. Việc sử dụng ðất vào mục ðích công cộng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ kế 
hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ quy hoạch xây dựng ðô thịấ quy hoạch xây dựng ðiểm dân cý nông thôn 
ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét duyệtộ 

2. Nhà nýớc khuyến khích việc sử dụng ðất vào mục ðích phát triển vãn hóaấ y tếấ giáo dục và ðào 
tạoấ thể dục thể thaoộ 

3. Ðất ðể làm mặt bằng xây dựng công trình công cộng có mục ðích kinh doanh có chế ðộ sử dụng 
ðất nhý ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanh quy ðịnh tại Ðiều ụự của Luật nàyộ 

Ðiều ỆỘỒ Ðất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn 

1. Ðất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm ðất xây dựng các hệ 
thống giao thôngấ thủy lợiấ ðê ðiềuấ hệ thống cấp nýớcấ hệ thống thoát nýớcấ hệ thống xử lý chất 
thảiấ hệ thống dẫn ðiệnấ dẫn xãng dầuấ dẫn khíấ thông tin liên lạc và ðất thuộc hành lang bảo vệ an 
toàn các công trình nàyộ 

2. Việc sử dụng ðất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải bảo ðảm kết 
hợp khai thác cả phần trên không và trong lòng ðấtấ bố trí kết hợp các loại công trình trên cùng một 
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khu ðất nhằm tiết kiệm ðất và phải tuân theo các quy ðịnh của pháp luật chuyên ngành có liên quan 
về bảo vệ an toàn công trìnhộ 

3. Ngýời ðang sử dụng ðất ðýợc pháp luật thừa nhận mà ðất ðó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn 
công trình thì ðýợc tiếp tục sử dụng ðất theo ðúng mục ðích ðã ðýợc xác ðịnh và không ðýợc gây 
cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trìnhộ 

Trýờng hợp việc sử dụng ðất gây ảnh hýởng ðến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình 
và ngýời sử dụng ðất phải có biện pháp khắc phụcấ nếu không khắc phục ðýợc thì Nhà nýớc thu hồi 
ðất và bồi thýờng theo quy ðịnh của pháp luậtộ 

4. Cõ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố 
công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trìnhấ chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an 
toàn công trìnhữ trýờng hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấnấ chiếmấ sử dụng trái phép thì 
phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn nõi có hành lang bảo vệ an 
toàn bị lấnấ chiếmấ sử dụng trái phép ðể xử lýộ 

5. Ủy ban nhân dân các cấp nõi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phối hợp 
với cõ quanấ tổ chức trực tiếp quản lý công trình tuyên truyềnấ phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn 
công trìnhữ công bố mốc giới sử dụng ðất trong hành lang bảo vệ an toàn công trìnhữ kịp thời xử lý 
những trýờng hợp lấnấ chiếmấ sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn công trìnhộ 

Ðiều ỆỔỒ Ðất có di tích lịch sử - vãn hóaấ danh lam thắng cảnh 

1. Ðất có di tích lịch sử - vãn hóaấ danh lam thắng cảnh ðã ðýợc xếp hạng hoặc ðýợc Ủy ban nhân 
dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quyết ðịnh bảo vệ thì phải ðýợc quản lý nghiêm ngặtộ 

2. Trong trýờng hợp ðặc biệt cần thiết phải sử dụng ðất có di tích lịch sử - vãn hóaấ danh lam thắng 
cảnh vào mục ðích khác thì phải ðýợc phép của cõ quan nhà nýớc có thẩm quyềnộ 

Ðiều ỆỆỒ Ðất do cõ sở tôn giáo sử dụng 

1. Ðất do cõ sở tôn giáo sử dụng gồm ðất thuộc chùaấ nhà thờấ thánh thấtấ thánh ðýờngấ tu việnấ 
trýờng ðào tạo riêng của tôn giáoấ trụ sở của tổ chức tôn giáoấ các cõ sở khác của tôn giáo ðýợc Nhà 
nýớc cho phép hoạt ðộngộ 

2. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng cãn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà 
nýớc và quỹ ðất của ðịa phýõngấ quyết ðịnh diện tích ðất giao cho cõ sở tôn giáoộ 

Ðiều ỬẾẾỒ Ðất có các công trình là ðìnhấ ðềnấ miếuấ amấ từ ðýờngấ nhà thờ họ 

1. Việc sử dụng ðất có các công trình là ðìnhấ ðềnấ miếuấ amấ từ ðýờngấ nhà thờ họ phải ðúng mục 
ðíchấ phù hợp với quy hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ kế hoạch sử dụng ðất chi tiếtấ quy hoạch xây dựng 
ðô thịấ quy hoạch xây dựng ðiểm dân cý nông thôn ðã ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền xét 
duyệtộ 

2. Việc xây dựngấ mở rộng các công trình của cộng ðồng phải ðýợc phép của cõ quan nhà nýớc có 
thẩm quyềnộ 

Ðiều ỬẾỬỒ Ðất làm nghĩa trangấ nghĩa ðịa 
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1. Ðất làm nghĩa trangấ nghĩa ðịa phải quy hoạch thành khu tập trungấ xa khu dân cýấ thuận tiện cho 
việc chôn cấtấ thãm viếngấ hợp vệ sinh và tiết kiệm ðấtộ 

2. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quy ðịnh mức ðất và chế ðộ quản lý việc 
xây dựng phần mộấ týợng ðàiấ bia týởng niệm trong nghĩa trangấ nghĩa ðịaộ 

Ðiều ỬẾỤỒ Ðất sôngấ ngòi, kênhấ rạchấ suối và mặt nýớc chuyên dùng 

1. Cãn cứ vào mục ðích sử dụng chủ yếu ðã xác ðịnhấ ðất sôngấ ngòiấ kênhấ rạchấ suối và mặt nýớc 
chuyên dùng ðýợc quản lý và sử dụng theo quy ðịnh sau ðâyở 

a) Nhà nýớc giao cho tổ chức ðể quản lý kết hợp sử dụngấ khai thác ðất có mặt nýớc chuyên dùng 
vào mục ðích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sảnữ 

b) Nhà nýớc cho thuê ðất sôngấ ngòiấ kênhấ rạchấ suối thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với tổ chức 
kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân ðể nuôi trồng thủy sảnữ 

c) Nhà nýớc cho thuê ðất sôngấ ngòiấ kênhấ rạchấ suối thu tiền thuê ðất hàng nãm ðối với ngýời Việt 
Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðể thực hiện dự án ðầu tý nuôi trồng thủy 
sảnộ 

2. Việc khai thácấ sử dụng ðất sôngấ ngòiấ kênhấ rạchấ suối và mặt nýớc chuyên dùng phải bảo ðảm 
không ảnh hýởng ðến mục ðích sử dụng chủ yếu ðã ðýợc xác ðịnhữ phải tuân theo quy ðịnh về kỹ 
thuật của các ngànhấ lĩnh vực có liên quan và các quy ðịnh về bảo vệ cảnh quanấ môi trýờngữ không 
làm cản trở dòng chảy tự nhiênữ không gây cản trở giao thông ðýờng thủyộ 

Mục Ứ 
ÐẤT CHÝA SỬ DỤNG 

Ðiều ỬẾỂỒ Quản lý ðất chýa sử dụng 

1. Ủy ban nhân dân xãấ phýờngấ thị trấn có trách nhiệm quản lýấ bảo vệ ðất chýa sử dụng tại ðịa 
phýõng và ðãng ký vào hồ sõ ðịa chínhộ 

2. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng quản lý ðất chýa sử dụng tại các ðảo chýa 
có ngýời ởộ 

Ðiều ỬẾỨỒ Ðýa ðất chýa sử dụng vào sử dụng 

1. Cãn cứ vào quy hoạchấ kế hoạch sử dụng ðất ðã ðýợc xét duyệtấ Ủy ban nhân dân các cấp có kế 
hoạch ðầu týấ khai hoangấ phục hóaấ cải tạo ðất ðể ðýa ðất chýa sử dụng vào sử dụngộ 

 2. Nhà nýớc khuyến khích tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân nhận và ðầu tý ðể ðýa ðất chýa sử dụng 
vào sử dụngộ 

3. Ðối với diện tích ðất ðýợc quy hoạch sử dụng vào mục ðích nông nghiệp thì ýu tiên giao cho hộ 
gia ðìnhấ cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối tại ðịa 
phýõng chýa ðýợc giao ðất hoặc thiếu ðất sản xuấtộ 
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Chýõng IV 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGÝỜI SỬ DỤNG ÐẤT 

Mục Ử 
QUY ÐỊNH CHUNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 

CỦA NGÝỜI SỬ DỤNG ÐẤT 

Ðiều ỬẾầỒ Quyền chung của ngýời sử dụng ðất 

Ngýời sử dụng ðất có các quyền chung sau ðâyở 

1. Ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðấtữ 

2. Hýởng thành quả lao ðộngấ kết quả ðầu tý trên ðấtữ 

3. Hýởng các lợi ích do công trình của Nhà nýớc về bảo vệấ cải tạo ðất nông nghiệpữ 

4. Ðýợc Nhà nýớc hýớng dẫn và giúp ðỡ trong việc cải tạoấ bồi bổ ðất nông nghiệpữ 

5. Ðýợc Nhà nýớc bảo hộ khi bị ngýời khác xâm phạm ðến quyền sử dụng ðất hợp pháp của mìnhữ 

6. Khiếu nại, tố cáoấ khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng ðất hợp pháp của mình và 
những hành vi khác vi phạm pháp luật về ðất ðai. 

Ðiều ỬẾỜỒ Quyền chuyển ðổiấ chuyển nhýợngấ cho thuêấ cho thuê lạiấ thừa kếấ tặng cho quyền sử 
dụng ðấtồ quyền thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng quyền sử dụng ðấtồ quyền ðýợc bồi thýờng 
khi Nhà nýớc thu hồi ðất 

1. Ngýời sử dụng ðất ðýợc thực hiện các quyền chuyển ðổiấ chuyển nhýợngấ cho thuêấ cho thuê lạiấ 
thừa kếấ tặng cho quyền sử dụng ðấtữ thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng quyền sử dụng ðất theo quy 
ðịnh tại khoản ẽ Ðiều ọọỳữ khoản ẽ và khoản ự Ðiều ọọẽữ các khoản ẽấ ựấ ừấ ếấ ửấ ổ và ề Ðiều ọọựữ 
khoản ẽ Ðiều ọọếữ ðiểm b khoản ọấ các ðiểm bấ cấ dấ ð và e khoản ự Ðiều ọọụữ ðiểm b khoản ọấ ðiểm 
b và ðiểm c khoản ẽ Ðiều ọẽỳ của Luật này khi có các ðiều kiện sau ðâyở 

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng ðấtữ 

b) Ðất không có tranh chấpữ 

c) Quyền sử dụng ðất không bị kê biên ðể bảo ðảm thi hành ánữ 

d) Trong thời hạn sử dụng ðấtộ 

2. Ngýời sử dụng ðất ðýợc bồi thýờng khi Nhà nýớc thu hồi ðất theo quy ðịnh tại Mục ừ ỡhýõng ỏỏ 
của Luật nàyộ 

Ðiều ỬẾỘỒ Nghĩa vụ chung của ngýời sử dụng ðất 

Ngýời sử dụng ðất có các nghĩa vụ chung sau ðâyở 
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1. Sử dụng ðất ðúng mục ðíchấ ðúng ranh giới thửa ðấtấ ðúng quy ðịnh về sử dụng ðộ sâu trong lòng 
ðất và chiều cao trên khôngấ bảo vệ các công trình công cộng trong lòng ðất và tuân theo các quy 
ðịnh khác của pháp luậtữ 

2. Ðãng ký quyền sử dụng ðấtấ làm ðầy ðủ thủ tục khi chuyển ðổiấ chuyển nhýợngấ cho thuêấ cho 
thuê lạiấ thừa kếấ tặng cho quyền sử dụng ðấtữ thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng quyền sử dụng ðất 
theo quy ðịnh của pháp luậtữ 

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy ðịnh của pháp luậtữ 

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ ðấtữ 

5. Tuân theo các quy ðịnh về bảo vệ môi trýờngấ không làm tổn hại ðến lợi ích hợp pháp của ngýời 
sử dụng ðất có liên quanữ 

6. Tuân theo các quy ðịnh của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng ðấtữ 

7. Giao lại ðất khi Nhà nýớc có quyết ðịnh thu hồi ðất hoặc khi hết thời hạn sử dụng ðấtộ 

Ðiều ỬẾỔỒ Quyền lựa chọn hình thức giao ðấtấ thuê ðất 

 1. Tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh 
doanh, sử dụng ðất ðể xây dựng công trình công cộng có mục ðích kinh doanhữ tổ chức kinh tế sử 
dụng ðất vào mục ðích ðầu tý xây dựng kết cấu hạ tầng ðể chuyển nhýợng hoặc cho thuêấ sử dụng 
ðất ðể sản xuất nông nghiệpấ lâm nghiệpấ nuôi trồng thủy sảnấ làm muối ðýợc lựa chọn hình thức 
giao ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc thuê ðấtộ 

2. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài thực hiện các dự án ðầu tý tại Việt Nam ðýợc lựa chọn 
hình thức giao ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc thuê ðất trả tiền thuê ðất hàng nãm hoặc thuê ðất trả 
tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuêộ 

3. Tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài thực hiện các dự án ðầu tý tại Việt Namấ tổ chức nýớc ngoài có 
chức nãng ngoại giao ðýợc lựa chọn hình thức thuê ðất trả tiền thuê ðất hàng nãm hoặc thuê ðất trả 
tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuêộ 

4. Tổ chức kinh tếấ hộ gia ðìnhấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðã thuê ðất của Nhà 
nýớc ðể làm mặt bằng xây dựng cõ sở sản xuấtấ kinh doanhấ xây dựng công trình công cộng có mục 
ðích kinh doanhấ xây dựng kết cấu hạ tầng ðể chuyển nhýợng hoặc cho thuê thì ðýợc chuyển sang 
hình thức giao ðất có thu tiền sử dụng ðất nếu có nhu cầu và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo 
quy ðịnh của pháp luậtộ 

Mục Ụ 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC SỬ DỤNG ÐẤT 

Ðiều ỬẾỆỒ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðất 

1. Tổ chức ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðất có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh 
tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyộ 
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2. Tổ chức ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðất không có quyền chuyển ðổiấ chuyển 
nhýợngấ tặng choấ cho thuê quyền sử dụng ðấtữ thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng quyền sử dụng ðấtộ 

3. Tổ chức kinh tế ðýợc Nhà nýớc giao ðất không thu tiền sử dụng ðất ðể xây dựng các công trình 
không bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nýớc ðýợc quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với ðấtữ thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðấtộ Ngýời 
mua tài sản ðýợc Nhà nýớc tiếp tục giao ðất không thu tiền sử dụng ðất theo mục ðích ðã ðýợc xác 
ðịnhộ 

Ðiều ỬỬẾỒ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế ðýợc Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng 
ðất 

1. Tổ chức kinh tế ðýợc Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðất có các quyền và nghĩa vụ quy 
ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyộ 

2. Tổ chức kinh tế ðýợc Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðất mà tiền sử dụng ðất ðã trả không 
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nýớc thì có các quyền và nghĩa vụ sau ðâyở 

a) Chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất và công trình kiến trúcấ kết cấu hạ tầng ðã ðýợc xây dựng gắn 
liền với ðấtữ 

b) Cho thuê quyền sử dụng ðất và công trình kiến trúcấ kết cấu hạ tầng ðã ðýợc xây dựng gắn liền 
với ðấtữ     

c) Tặng cho quyền sử dụng ðất cho Nhà nýớcấ tặng cho quyền sử dụng ðất cho cộng ðồng dân cý ðể 
xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng ðồngấ tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với 
ðất theo quy ðịnh của pháp luậtữ 

d) Thế chấpấ bảo lãnh bằng quyền sử dụng ðất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất tại 
tổ chức tín dụng ðýợc phép hoạt ðộng tại Việt Nam ðể vay vốn theo quy ðịnh của pháp luậtữ 

ð) Góp vốn bằng quyền sử dụng ðất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất ðể hợp tác 
sản xuấtấ kinh doanh với tổ chứcấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân 
nýớc ngoài theo quy ðịnh của pháp luậtộ 

3. Tổ chức kinh tế ðýợc Nhà nýớc giao ðất có thu tiền sử dụng ðất mà tiền sử dụng ðất ðã trả có 
nguồn gốc từ ngân sách nhà nýớc thì có các quyềnấ nghĩa vụ quy ðịnh tại khoản ẽ và khoản ự Ðiều 
109 của Luật nàyộ 

Ðiều ỬỬỬỒ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng ðất thuê 

1. Tổ chức kinh tế ðýợc Nhà nýớc cho thuê ðất có các quyền và nghĩa vụ sau ðâyở 

a) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 

b) Thế chấpấ bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất thuê tại các tổ chức tín 
dụng ðýợc phép hoạt ðộng tại Việt Nam ðể vay vốn sản xuấtấ kinh doanh theo quy ðịnh của pháp 
luậtữ 



 
 

Thạc sỹ ỡhu Thị Sang - Giảng viên Lâm nghiệp ớsýu tầmứ 
 

c) Bán tài sảnấ góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất thuêữ ngýời mua tài sản 
ðýợc Nhà nýớc tiếp tục cho thuê ðất theo mục ðích ðã ðýợc xác ðịnhữ 

d) Cho thuê lại ðất ðã ðýợc xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trýờng hợp ðýợc phép ðầu tý xây 
dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệpấ khu công nghệ caoấ khu kinh tếữ 

ð) Tổ chức kinh tế ðýợc Nhà nýớc cho thuê ðất trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà ðã trả 
tiền thuê ðất cho cả thời gian thuê hoặc ðã trả trýớc tiền thuê ðất cho nhiều nãm mà thời hạn thuê 
ðất ðã ðýợc trả tiền còn lại ít nhất là nãm nãm thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọọỳ 
của Luật này trong thời hạn ðã trả tiền thuê ðấtữ trýờng hợp có nhu cầu chuyển sang hình thức giao 
ðất có thu tiền sử dụng ðất thì phải nộp tiền sử dụng ðất trừ ði tiền thuê ðất ðã trả và có các quyềnấ 
nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọọỳ của Luật nàyộ 

2. Tổ chức kinh tế thuê lại ðất trong khu công nghiệp thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại 
khoản ọ Ðiều nàyộ 

3. Tổ chức kinh tế sử dụng ðất thuê của tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân không thuộc trýờng hợp quy 
ðịnh tại khoản ẽ Ðiều này thì có các quyền và nghĩa vụ theo quy ðịnh của pháp luật về dân sựộ 

Ðiều ỬỬỤỒ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhýợng quyền sử dụng ðấtấ 
chuyển mục ðích sử dụng ðất 

1. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhýợng quyền sử dụng ðấtấ chuyển mục ðích sử dụng ðất có các 
quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyộ 

2. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất mà tiền ðã trả cho việc nhận chuyển 
nhýợng ðó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nýớc thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại 
khoản ẽ Ðiều ọọỳ của Luật nàyộ 

Trýờng hợp nhận chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất mà tiền ðã trả cho việc nhận chuyển nhýợng 
ðó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nýớc thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại khoản ẽ và khoản 
3 Ðiều ọỳụ của Luật nàyộ 

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng ðất ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền cho 
phép chuyển mục ðích sử dụng ðất từ ðất không thu tiền sử dụng ðất sang ðất có thu tiền sử dụng 
ðất ðýợc quy ðịnh nhý sauở 

a) Trýờng hợp tiền sử dụng ðất ðã trả cho việc chuyển mục ðích sử dụng ðất không có nguồn gốc từ 
ngân sách nhà nýớc mà tổ chức kinh tế sử dụng ðất chọn hình thức giao ðất có thu tiền sử dụng ðất 
thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại khoản ẽ Ðiều ọọỳ của Luật nàyữ 

b) Trýờng hợp tiền sử dụng ðất ðã trả cho việc chuyển mục ðích sử dụng ðất không có nguồn gốc từ 
ngân sách nhà nýớc mà tổ chức kinh tế sử dụng ðất chọn hình thức thuê ðất thì có các quyền và 
nghĩa vụ quy ðịnh tại các ðiểm bấ c và d khoản ọ Ðiều ọọọ của Luật nàyữ 

c) Trýờng hợp tiền sử dụng ðất ðã trả cho việc chuyển mục ðích sử dụng ðất có nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nýớc thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại khoản ẽ và khoản ự Ðiều ọỳụ của Luật nàyộ 
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Mục Ể 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘ GIA ÐÌNHụ CÁ NHÂNụ 

CỘNG ÐỒNG DÂN CÝ SỬ DỤNG ÐẤT 

Ðiều ỬỬỂỒ Quyền và nghĩa vụ của hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất không phải là ðất thuê 

Hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất không phải là ðất thuê có các quyền và nghĩa vụ sau ðâyở 

1. Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 

2. Chuyển ðổi quyền sử dụng ðất nông nghiệp trong cùng một xãấ phýờngấ thị trấn với hộ gia ðìnhấ 
cá nhân khácữ     

3. Chuyển nhýợng quyền sử dụng ðấtấ trừ trýờng hợp chuyển nhýợng có ðiều kiện theo quy ðịnh 
của ỡhính phủữ 

4. Cho tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðầu tý tại Việt Nam 
thuê quyền sử dụng ðấtữ 

5. Cá nhân có quyền ðể thừa kế quyền sử dụng ðất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luậtộ 

Hộ gia ðình ðýợc Nhà nýớc giao ðấtấ nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng ðất của 
thành viên ðó ðýợc ðể thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luậtộ 

Trýờng hợp ngýời ðýợc thừa kế là ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài thuộc ðối týợng quy ðịnh 
tại khoản ọ Ðiều ọẽọ của Luật này thì ðýợc nhận thừa kế quyền sử dụng ðấtữ nếu không thuộc ðối 
týợng quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều ọẽọ của Luật này thì ðýợc hýởng giá trị của phần thừa kế ðóữ 

6. Tặng cho quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh tại ðiểm c khoản ẽ Ðiều 110 của Luật nàyữ tặng cho 
quyền sử dụng ðất ðối với hộ gia ðìnhấ cá nhân hoặc ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài thuộc 
ðối týợng quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều ọẽọ của Luật nàyữ 

7. Thế chấpấ bảo lãnh bằng quyền sử dụng ðất tại tổ chức tín dụng ðýợc phép hoạt ðộng tại Việt 
Nam, tại tổ chức kinh tế hoặc cá nhân ðể vay vốn sản xuấtấ kinh doanhữ 

8. Góp vốn bằng quyền sử dụng ðất với tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở 
nýớc ngoài ðể hợp tác sản xuấtấ kinh doanhộ 

Ðiều ỬỬỨỒ  Quyền và nghĩa vụ của hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất thuê 

1. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc Nhà nýớc cho thuê ðất có các quyền và nghĩa vụ sau ðâyở 

a) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 

b) Bánấ ðể thừa kếấ tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất thuêữ ngýời muaấ ngýời 
nhận thừa kếấ ngýời ðýợc tặng cho tài sản ðýợc Nhà nýớc tiếp tục cho thuê ðất theo mục ðích ðã 
ðýợc xác ðịnhữ 
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c) Thế chấpấ bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất thuê tại tổ chức tín dụng 
ðýợc phép hoạt ðộng tại Việt Namấ tại tổ chức kinh tế hoặc cá nhân ðể vay vốn sản xuấtấ kinh 
doanh; 

d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất thuê trong thời hạn thuê ðất với tổ 
chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðể hợp tác sản xuấtấ kinh doanhộ 

2. Hộ gia ðìnhấ cá nhân ðýợc Nhà nýớc cho thuê ðất trýớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà ðã 
trả tiền thuê ðất cho cả thời gian thuê hoặc ðã trả trýớc tiền thuê ðất cho nhiều nãm mà thời hạn 
thuê ðất ðã ðýợc trả tiền còn lại ít nhất là nãm nãm thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại các 
khoản ọấ ựấ ừấ ếấ ửấ ổ và ề Ðiều ọọự của Luật này trong thời hạn ðã trả tiền thuê ðấtữ trýờng hợp có 
nhu cầu chuyển sang hình thức giao ðất có thu tiền sử dụng ðất thì phải nộp tiền sử dụng ðất trừ ði 
tiền thuê ðất ðã trả và có các quyềnấ nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọọự của Luật nàyộ 

3. Hộ gia ðìnhấ cá nhân thuê lại ðất trong khu công nghiệp thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại 
khoản ọ Ðiều nàyộ 

4. Hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất thuê của tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhân không thuộc trýờng hợp 
quy ðịnh tại khoản ự Ðiều này thì có quyền và nghĩa vụ theo quy ðịnh của pháp luật về dân sựộ 

Ðiều ỬỬầỒ Quyền và nghĩa vụ của hộ gia ðìnhấ cá nhân chuyển mục ðích sử dụng ðất từ ðất 
không thu tiền sử dụng ðất sang ðất có thu tiền sử dụng ðất hoặc thuê ðất 

1. Hộ gia ðìnhấ cá nhân chuyển mục ðích sử dụng ðất từ ðất không thu tiền sử dụng ðất sang ðất có 
thu tiền sử dụng ðất hoặc thuê ðất có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của 
Luật nàyộ 

2. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia ðìnhấ cá nhân sử dụng ðất ðýợc cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền 
cho phép chuyển mục ðích sử dụng ðất từ ðất không thu tiền sử dụng ðất sang ðất có thu tiền sử 
dụng ðất hoặc thuê ðất ðýợc quy ðịnh nhý sauở 

a) Trýờng hợp chọn hình thức giao ðất có thu tiền sử dụng ðất thì có các quyền và nghĩa vụ  quy 
ðịnh tại các khoản ẽấ ựấ ừấ ếấ ửấ ổ và ề Ðiều ọọự của Luật nàyữ 

b) Trýờng hợp chọn hình thức thuê ðất thì có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại các ðiểm bấ c và d 
khoản 1 Ðiều ọọừ của Luật nàyộ 

Ðiều ỬỬỜỒ Giải quyết trýờng hợp Nhà nýớc ðã mýợn ðất của hộ gia ðìnhấ cá nhân 

1. Hộ gia ðìnhấ cá nhân trýớc ðây ðã cho cõ quan nhà nýớc mýợn ðấtấ nay có nhu cầu sử dụng thì 
gửi hồ sõ ðến Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng nõi có ðất cho mýợnộ ắồ sõ 
gồm cóở 

a) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ế Ðiều ếỳ 
của Luật nàyữ 

b) Giấy tờ cho mýợn ðất mà các bên ðã ký kết tại thời ðiểm cho mýợn ðấtữ 

c) Ðõn yêu cầu trả lại quyền sử dụng ðấtộ 
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2. Ủy ban nhân dân tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng có trách nhiệm xem xétấ giải quyếtộ 
Trýờng hợp hồ sõ hợp lệ thì giải quyết theo các phýõng thức sau ðâyở 

a) Trả lại quyền sử dụng ðất ðã mýợn nếu ðất ðó chýa giao cho ngýời khác sử dụng; 

b) Bồi thýờng bằng tiền hoặc giao ðất mớiấ chỗ ở mới nếu ðất ðó ðã giao cho ngýời khác sử dụngộ 

3. Chính phủ quy ðịnh cụ thể về việc giải quyết trýờng hợp Nhà nýớc ðã mýợn ðất của hộ gia ðìnhấ 
cá nhânộ 

Ðiều ỬỬỘỒ Quyền và nghĩa vụ của cõ sở tôn giáoấ cộng ðồng dân cý sử dụng ðất 

1. Cõ sở tôn giáoấ cộng ðồng dân cý sử dụng ðất có các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và 
Ðiều ọỳổ của Luật nàyộ 

2. Cõ sở tôn giáoấ cộng ðồng dân cý sử dụng ðất không ðýợc chuyển ðổiấ chuyển nhýợngấ cho thuêấ 
tặng cho quyền sử dụng ðấtữ không ðýợc thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng quyền sử dụng ðấtộ 

Mục Ứ 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGÝỜI VIỆT NAM ÐỊNH CÝ 

Ở NÝỚC NGOÀIụ TỔ CHỨCụ CÁ NHÂN NÝỚC NGOÀI SỬ DỤNG ÐẤT 

Ðiều ỬỬỔỒ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nýớc ngoài có chức nãng ngoại giao 

Tổ chức nýớc ngoài có chức nãng ngoại giao sử dụng ðất tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ 
sau ðâyở 

1. Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 

2. Xây dựng các công trình trên ðất theo giấy phép của cõ quan nhà nýớc Việt Nam có thẩm quyềnữ 

3. Sở hữu công trình do mình xây dựng trên ðất thuê trong thời hạn thuê ðấtữ 

4. Ngoài các quyền quy ðịnh tại các khoản ọấ ẽ và ự Ðiều này còn ðýợc hýởng các quyền theo ðiều 
ýớc quốc tế mà ỡộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ðã ký kết hoặc gia nhậpữ ðýợc hýởng các 
quyền khác ghi trong hợp ðồng thuê ðấtộ 

Ðiều ỬỬỆỒ Quyền và nghĩa vụ của ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc 
ngoài sử dụng ðất ðể thực hiện các dự án ðầu tý tại Việt Nam 

1. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài về ðầu tý tại Việt Nam ðýợc Nhà nýớc Việt Nam giao ðất 
có thu tiền sử dụng ðất có các quyền và nghĩa vụ sau ðâyở 

a) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 

b) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại khoản ẽ Ðiều ọọỳ của Luật nàyộ 

2. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðầu tý tại Việt Nam ðýợc 
Nhà nýớc Việt Nam cho thuê ðất thu tiền thuê ðất hàng nãm có các quyền và nghĩa vụ sau ðâyở 
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a) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 

b) Thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất thuê tại các tổ 
chức tín dụng ðýợc phép hoạt ðộng tại Việt Namữ 

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất thuêữ trýờng hợp ngýời mua tài sản là tổ chứcấ 
cá nhân thì ðýợc Nhà nýớc giao ðất hoặc cho thuê ðất thu tiền thuê ðất hàng nãmữ trýờng hợp ngýời 
mua tài sản là tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài thì ðýợc Nhà nýớc Việt Nam cho thuê ðất thu tiền thuê 
ðất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê ðất hàng nãmộ Ngýời ðýợc giao ðấtấ thuê ðất 
tiếp tục sử dụng theo ðúng mục ðích ðã ðýợc xác ðịnh trong thời hạn còn lạiữ 

d) Cho thuê nhà ở trong trýờng hợp ðýợc phép ðầu tý xây dựng kinh doanh nhà ởộ 

3. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài ðầu tý tại Việt Nam ðýợc 
Nhà nýớc Việt Nam cho thuê ðất thu tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian thuê có các quyền và 
nghĩa vụ sau ðâyở 

a) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 

b) Chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất trong 
thời hạn thuê ðấtữ 

c) Cho thuê lại quyền sử dụng ðất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất trong thời hạn 
thuê ðấtữ 

d) Thế chấpấ bảo lãnh bằng quyền sử dụng ðất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với 
ðất tại các tổ chức tín dụng ðýợc phép hoạt ðộng tại Việt Nam trong thời hạn thuê ðấtữ 

ð) Góp vốn bằng quyền sử dụng ðất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất ðể hợp 
tác sản xuấtấ kinh doanh trong thời hạn thuê ðấtữ 

e) Trýờng hợp ðýợc phép ðầu tý xây dựng kinh doanh nhà ở thì có quyền bán hoặc cho thuê nhà ở 
theo quy ðịnh của ỡhính phủữ ngýời mua nhà ở ðýợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất theo 
quy ðịnh của Luật nàyộ 

Ðiều ỬỤẾỒ Quyền và nghĩa vụ của ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc 
ngoài sử dụng ðất trong khu công nghiệpấ khu công nghệ caoấ khu kinh tế 

1. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðýợc nhận chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất trong khu 
công nghiệpấ khu công nghệ caoấ khu kinh tế và có các quyềnấ nghĩa vụ sau ðâyở 

a) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ  của Luật nàyữ 

b) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại khoản ẽ Ðiều ọọỳ  của Luật nàyộ 

2. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài thuê ðấtấ thuê lại ðất trong 
khu công nghiệpấ khu công nghệ caoấ khu kinh tế có các quyền và nghĩa vụ sau ðâyở 

a) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 
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b) Bánấ thế chấpấ bảo lãnhấ góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất thuêấ ðất 
thuê lại ðối với trýờng hợp trả tiền thuê ðất hàng nãmữ 

c) Chuyển nhýợng quyền sử dụng ðất thuêấ ðất thuê lại và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với ðấtữ thế chấpấ bảo lãnh bằng quyền sử dụng ðất thuêấ ðất thuê lại và tài sản thuộc sở hữu của 
mình gắn liền với ðất tại tổ chức tín dụng ðýợc phép hoạt ðộng tại Việt Namữ góp vốn bằng quyền 
sử dụng ðất thuêấ ðất thuê lại và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với ðất ðể hợp tác liên 
doanh với tổ chứcấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ và tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài 
trong thời hạn thuê ðấtấ thuê lại ðất ðối với trýờng hợp ðã trả tiền thuê ðất một lần cho cả thời gian 
thuêấ thời gian thuê lạiộ 

Ðiều ỬỤỬỒ Quyền và nghĩa vụ của ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài ðýợc mua nhà ở gắn 
liền với quyền sử dụng ðất ở tại Việt Nam 

1. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài thuộc các ðối týợng sau ðây thì ðýợc mua nhà ở gắn liền 
với quyền sử dụng ðất ở tại Việt Namở 

a) Ngýời về ðầu tý lâu dài có nhu cầu nhà ở trong thời gian ðầu tý tại Việt Namữ 

b) Ngýời có công ðóng góp với ðất nýớcữ 

c) Những nhà hoạt ðộng vãn hóaấ nhà khoa học có nhu cầu về hoạt ðộng thýờng xuyên tại Việt Nam 
nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng ðất nýớcữ 

d) Ngýời có nhu cầu về sống ổn ðịnh tại Việt Namữ 

ð) Các ðối týợng khác theo quy ðịnh của Ủy ban thýờng vụ Quốc hộiộ 

2. Ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ðất ở tại Việt Nam 
có các quyền và nghĩa vụ sau ðâyở 

a) Các quyền và nghĩa vụ quy ðịnh tại Ðiều ọỳế và Ðiều ọỳổ của Luật nàyữ 

b) Bán nhà ở gắn liền với ðất ở cho tổ chứcấ hộ gia ðìnhấ cá nhânấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc 
ngoài thuộc ðối týợng quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều nàyữ 

c) Thế chấp nhà ở gắn liền với ðất ở tại các tổ chức tín dụng ðýợc phép hoạt ðộng tại Việt Namữ 

d) Ðể thừa kế nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ðất ở cho hộ gia ðìnhấ cá nhânấ ngýời Việt Nam 
ðịnh cý ở nýớc ngoài thuộc ðối týợng quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều này theo quy ðịnh của pháp luật về 
dân sựữ trýờng hợp ngýời thừa kế là ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài không thuộc ðối týợng 
quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều này hoặc cá nhân nýớc ngoài thì ðýợc hýởng giá trị của phần thừa kế ðóữ 

ð) Tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ðất ở cho Nhà nýớcấ cộng ðồng dân cýấ tặng cho nhà 
tình nghĩa theo quy ðịnh tại ðiểm c khoản ẽ Ðiều ọọỳ của Luật nàyữ tặng cho nhà ở gắn liền với 
quyền sử dụng ðất ở ðối với hộ gia ðìnhấ cá nhân hoặc ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoài thuộc 
ðối týợng quy ðịnh tại khoản ọ Ðiều nàyộ 

Chýõng V 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ÐẤT ÐAI 



 
 

Thạc sỹ ỡhu Thị Sang - Giảng viên Lâm nghiệp ớsýu tầmứ 
 

Ðiều ỬỤỤỒ Trình tựấ thủ tục giao ðấtấ cho thuê ðấtấ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất cho 
ngýời ðýợc giao ðấtấ thuê ðất 

1. Việc nộp hồ sõ xin giao ðấtấ thuê ðất ðýợc quy ðịnh nhý sauở 

a) Tổ chứcấ ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc ngoài xin giao ðấtấ thuê 
ðất nộp hai bộ hồ sõ tại cõ quan quản lý ðất ðai của tỉnhấ thành phố trực thuộc trung ýõng nõi có 
ðấtộ 

Hộ gia ðìnhấ cá nhân xin giao ðấtấ thuê ðất nộp hai bộ hồ sõ tại cõ quan quản lý ðất ðai của huyệnấ 
quậnấ thị xãấ thành phố thuộc tỉnh nõi có ðấtữ 

b) Hồ sõ xin giao ðấtấ thuê ðất gồm ðõn xin giao ðấtấ thuê ðấtữ dự án ðầu tý của tổ chức theo quy 
ðịnh của pháp luật về ðầu týữ ðối với ngýời Việt Nam ðịnh cý ở nýớc ngoàiấ tổ chứcấ cá nhân nýớc 
ngoài thì phải có dự án ðầu tý và bản sao giấy phép ðầu tý theo quy ðịnh của pháp luật về ðầu tý có 
chứng nhận của công chứng nhà nýớcộ 

2. Việc giao ðấtấ cho thuê ðất ðối với ðất ðã ðýợc giải phóng mặt bằng ðýợc quy ðịnh nhý sauở 

a) Trong thời hạn không quá mýời ngày làm việcấ kể từ ngày nhận ðủ hồ sõ hợp lệấ cõ quan tiếp 
nhận hồ sõ có trách nhiệm trích lục bản ðồ ðịa chính hoặc trích ðo ðịa chính khu ðất xin giaoấ xin 
thuêữ xác ðịnh mức thu tiền sử dụng ðấtấ tiền thuê ðấtữ thực hiện các thủ tục về giao ðấtấ cho thuê 
ðấtấ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất theo quy ðịnh và trao quyết ðịnh giao ðất hoặc cho thuê 
ðất cho ngýời ðýợc giao ðấtấ thuê ðấtữ 

b) Trong thời hạn không quá mýời ngày làm việcấ kể từ ngày ngýời ðýợc giao ðấtấ thuê ðất thực 
hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy ðịnh của pháp luậtấ cõ quan quản lý ðất ðai ký hợp ðồng thuê 
ðất ðối với trýờng hợp thuê ðấtấ tổ chức bàn giao ðất trên thực ðịa và trao giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ðất cho ngýời ðýợc giao ðấtấ thuê ðấtộ 

 


